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36: 40 AJBND-KG'X
V/v tdng cudng, quyiSt tigt

c6c biQn ph6p phdng, ch6ng
dich COVID-19

Hnng Y€n, ngdy/fthdng 02 ndm 2022

Kinh eui:---- o---' - C6c so, ban, ngdnh, dodn th6 tinh;
- UBND huyQn, thi >d, thdnh ph6.

Nhirng ngey gAn ct6y, tinh hinh dich COVID-I9 tr€n c6 nudc n6i chung vd
tinh Hmg Ydn n6i ri6ng ti(ip tuc di6n bi6n phric tpp v6i s5 ca rnic mdi tdng cao
m5i ngdy; nhi6u ca F0 trong cQng <l6ng kh6ng c6 triou chimg, kh6ng x6c dinh
dugc ngu6n ldy, c6 hi6n tugng F0, Fl kh6ng khai b6o, tg sti dung thu6c <tiAu tr!
covid-l9 kh6ng theo hu6ng ddn cria ngdnh y t6, ti6m 6n nhiAu rui ro v6 sric
kh6e, kh6 ki6m so6t ngu6n l6y; chinh quydn co sd, doanh nghiQp vd mQt bQ
ph0n ngucri d6n c6 tdm lf lo ld, cht quan, thgc hiQn kh6ng nghi€m nhirng quy
dinh vc cdng t6c phong, chdng dich, dpc biQt khdng tuan thri y6u cAu sr, ram
ph6t sinh nhiAu trudng hqp l6y nhiSm trong cQng ddng, kh6 ki6m sorit, 6nh
hudng ti€u cgc t6i sric kh6e cria nh6n dAn, ho4t dQng cfia ccy quan, don vi vd
doanh nghiQp.

Nhim ki6m so6t t6t tinh hinh dfch bQnh, han chi5 th6p nhrit mfc rt6 l6y lan
dich tr6n dia bdn tinh trong di6u kiQn thich fng an todn, linh ho:rt, kitim so6t hi€u
qu6 dich COVID- l9 thdi gian t6i; UBND tinh ydu cAu:

r. circ s6, ban, ngdnh, dodn th6 tinh; UBND huyQn, thi xd, thenh ph6, c6c
doanh nghidp tiiSp tpc qu6n tri€t, thgc hiQn nghidm c6c chi dpo cria Trung uong,
cua Tinh iry, UBND tinh, ddc biQt ld C6ng diQn s6 l7}lCD-TTg ngdy 231212022
cua Thu tudng Chinh phtr vd C6ng di6n si5 si: ZZSICO-BYT ngiy 211212022 cu'a
BQ Y tt!. Tuy6n truydn n6ng cao y thric tr6ch nhiQm, chri clQng thgc hiQn c6c biQn
ph6p phd.ng, ch5ng dich trong c0ng dong dan cu, co quan, don vi, doanh nghi€p,
co s0 y t6, gi6o dpc.

C6c co quan, don vi t6 chuc dodn di c6ng t6c ngodi tinh phii c6 k6 ho4ch,
cam k6t d6m b6o an todn phdng, chting dlch theo quy dinh, duoc su d6ng 'y crta
Trudng Ban Chi dao phong, ch6ng dlch c6p qu6n ly, hpn ch6 t6i da s6 lugng
thdnh phAn dodn c6ng t6c theo tfnh ch6t cdng uig.; kh6ng t6 chftc thdm quan, du
l!ch, nghi 15 t6n gi6o...

c6n bQ, c6ng chfc, vi6n chric, ngudi lao dQng tqi circ co (luan, don vi hdnh
chinh Nhd nudc ph6i guong m6u rrong viQc thyc hiQn c6c L,iQn ph6p phdng,
ch6ng dich tai co quan, don vi, dia phuon E, co vi6c cAn thi6t ra ngodi tinh ph6i
b6o c6o xin phdp thri trudng co quan vd thpc hi6n quy dfnh khai b6o y t6, c6ch ly
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theo quy dinh; ngudi hSng ngey di lqi, lim viQc giira Hung Y€n vir c6c tinh ldn
cpn ph6i thgc hiQn nghi€m "mQt cung dudng, hai ttitim d6n"; kh6ng tU i di 16

chira, cti du llch vd c6c y6u cAu kh6c quy clinh tpi Th6ng b6o sri 4641TB-IJBND
ngdy 3011212021 cua UBND tinh.

2. S0Yt6
- Chi dpo co so y t6 o clia phucrng ttii gitin quy trinh, thtr tyc d6 t4o thupn lgi

cho nguoi ddn di lai thyc hiQn thri tpc khai b6o, x6t nghiQm, xd.c nhfln; bO tri dri
'.:luc luong ti6p nhdn, hu6ng ddn nhfing nguoi thuQc nh6m nguy ccr (Fl) d6n khai

b6o, ldm x6t nghiQm nhanh tai co so y t6 (thdi gian2417); khuy6rr khich ngudi ddn
| 1 +^ r I r \

chu dQng chu6n b! vpt tu y t0 tpi nhi, ty mang b6 test nhanh ddn ldm xdt nghiQm

trgc ti6p tpi ccr s0 y t6, ncvi ittin ldm viQc, ho4c ldm tg x6t nghiQm tpi nhd vd gui k6t
qui qua m?ng xa hQi theo dring hudng ddn cua' co quan y t6.

n.l r l. r ^ ,l -.1 . . i . -t \. r \- Di6u phdi, phdn tdng tli6u tri kip thdi, phir hqp dd han ch6 t6i cla nguy co
tir vong; b6o tl6m trang thi6t bi y t6, oxy y t'5, m6y th6, giudn;g 

"6p 
ciru vd c6c

di€u kign cAn thi6t, tudn thri ph6c dd trong <li6u tr! COVID-19 cria Bq Y tC.

- Cht tri, ph6i hqp v6i Sd Tei chinh, UBND huyQn, thi xri, thenh phO dam
te A rbAo vi6c cdp ph6t mi6n phi du thu6c di6u tr! Covid-l9 cho ngudi bQnh, kO cA

ngucri bQnh di6u trit4i nhd, noi luu trri.

- PhOi hgp v6i UBND huyQn, th! x5, thdnh ph6 titip tgc t6 chric hi€u qui
chi6n dich ti6m chtng MDa Xudn vd C6ng di,Qn s6 l7}lCD-TTg ngdy 231212022

cfia Thtr tudng Chinh phu.

3. UBND huyQn, thi x5, thdnh ph6

- Thuong xuy6n rd so6t, cAp nhat c6p df' dich tai dia phuomg <ttin timg th6n,
r A v , ,\ iph6; cdn cri tinh hinh c6p d0 dich tr6n dia bdn, chir dOng 6p dgng c6c biQn ph6p

phong, ch6ng dich phu hqp, qu6n lf ch4t ch€ c6c hogt dQng theo c6p dQ dlch o dia
t ^. -4.phucrng, tuyQt <tdi khdng c16 dfch benh hy lan.

- Tdng cudng tri6n khai x6t nghiQm tAm so6t ph6t hiQn Ir0 dOi vdi ngudi
thuQc nh6m nguy co, ngudi sdng, ldm vi€c c:hung, ngudi ctrng gia tlinh vdi F0
OC Oam b6o viQc tAm so6t, ph6t hiQn s6m vd ili6u tr! kip thcri.

- Thqc hiQn nghiOm, quy6t liet, triQt dO vi6c truy utit r'1 triQt dri, th6ng b6o
danh sdch o c6p th6n, khu ph6 Ac ro COVID c0ng d6ng dO gi6m s6t, c6ch ly
theo dring quy ilinh.

- Td chric ti6m vic xin thAn t5c hon niia, hodn thenh ti6m mfri 3 cho d6i
tugng tr6n 18 tuOi trong th6ng 212022, mfri 3 cho c16i tugng ti 12-17 tu6i trudc
ngdyl51312022, chuAn bi di6u kiQn tri6n khai ngay vi€c ti6m mui 1 cho tr6 tU 5-, :.
I I tuoi trong th6ng 312022; "di tring ng6, 96 tirng nhd, rdr tung ngudi", tO chric
ti6m luu dQng, d[c biQt quan t6m d(in ngudi cao tu6i, ngudi c6 bpnh ndn, ngudi
khdng cli lAi dugc vd ngudi ytiu th6, dAy mernh tuy6n truyAn, v4n <lQng nhtng
ngudi chua ti6m du vdc xin, c6cbQc php huyrrh khdn truong, tich cgc cho con di
ti€m chring kip thdi, d6m b6o an todn theo quy dinh.



- Cht tlQng rd so6t hQ th6ng y tO co s0, tr4m y tO luu dQng, co s0 thu dung
diAu tri F0, d6 c6 k6 hopch dp phong, gihi phrip cp th6, dAm b6o '"4 trang thi6t bi

.l .r I ), 'y t0, thu6c, ngudn nh6n lUc y tO (sinh vi6n ciic trudng cao ddng, dpi hgc, cilc y,

b6c si nghi huu, tinh nguyQn vi6n, nh6n vi6n quAy thu5c tu nlhdn...) tham gia,

phuc vq cdng t6c phdng, ch6ng dich COVID-19 khi cAn thi6t, tr6nh bi dQng.

- Chi dao h0 thting truyAn thanh co sd tuy6n truyAn, hucrng d6n nguoi mic
COVID-l9 theo d6i sirc kh6e, crlch ly di6u tri tpi nhd bdng hinh thric thi6t thgc,
hiQu qu6 (l4p nh6m tr€n m4ng xd hQi, ph6t birn tin, in td roi ct6n h6 gia clinh...);
tdng cudng sir dgng fng dpng c6ng nghe thdrrg tin, mpng xd h(ii trong khai b6o,

qu6n lj,, cqp nh4t th6ng tin, di6n bii5n tinh hinh dfch benh, tu r'6n sric kh6e, tpo

moi diAu kipn nhanh nh6t, don gi6n nh6t x6c nhfln, chimg nhQn F0, Fl dO ngudi
lao dQng hodn thiQn thri tpc hucrng c6c ch6 d0 ,theo quy dinh.

4. Chtr tfch UBND c6p huyQn chlu trlrch nhiem d6n d6,0, thric dAy hodn

thdnh ti6m vlc xin mfri 3 cho ngudi tb 12 tudi trd l6n tru6c ngdy 151312022,

tri6n khai khai s6m nh6t vigc ti€m v6c xin cho tr6 tir 5-11 tu6i ngay sau khi dugc
c6p phdt; dac bipt quan tdm ngudi cao tu6i, ngudi c6 bQnh ndn vd tr6 em; thuong

^ r l. r t r t av i ,, ,. r i. , ^ t '
xuy6n phdi hqp, chi d4o ddng, ph6t tin bdi tr6n hQ th6ng truy6n thanh co so,

tuy6n truy6n luu dQng cl6 ngudi ddn khdnE; dugc chri quan, 1o ld, thgc hiQn

nghidm c6c biQn ph6p phdng, chting dich, kiL6n tri, thu<rng xu;y6n thgc hiQn t6t
^),ydu cdu 5K c6ng vdc xin. Td chric t6t viec qu6n ly, treo bi6n, theo d6i, hu6ng

d6n, giirp ctd nhfrng gia ilinh c6 F0 cti€u tri tai nhd vC eiAu kiQn chdm s6c y t6,

thu gom r6c thti sinh hopt vd nhirng di6u kiQn cAn thitit kh6c; khdng kh6a c6ng,
cria, ni6m phong noi c6ch ly cria F0, Fl. Tdrrg cudng xu phpt nghiCm minh dtii

,,.4. , r !voi tdt cA nhfng ngudi vi phpm trong c6ng t5r; phong, chdng dich.

5. Ban QuAn ly circ khu c6ng nghiQp tinh, UBND cdp huyQn chiu tr6ch
nhiQm chi dpo, d6n d6c, ki6m tra c6c doanh nghiQp theo ptr6n c6p qu6n ly,
thyc hiQn nghiOm c6ng t6c phdng, ch5ng <lich; d6y nhanh tit5n dQ ti6m vlc
xin, d6m b6o hodn thdnhtidm mfri 3, mfii nhEc l4i trong thdng 0212022;6
chric xdt nghiQm sdng lqc dinh k' d6i vdi nlgucri lao dQng the,o hu6ng ddn cria

,Angirnh y tC. Ciic doanh nghiQp, ngudi str dpng lao dQng ph:ii thuong xuy€n
tuy€n truyAn, qu6n tri6t, thUc hiQn t6t citc quy itinh phong, c,h6ng dich trong
cdng ty, nhd m6y, co sd s6n xu6t; tpo mgi diAu kiQn d€ c6ng nhdn, ngudi lao
ctQng thyc hiQn t6t quy dinh phdng, ch6ng rlich o ncyi cu trf, duoc tg c6ch ly
tpi noi ldm viQc (n6u du di6u kiQn ch6m s6c, didu tri); kip thoi dC xu6t, ki6n
nghi, phin 5nh vdi chinh q.ryAn dia phucrng n6u gAp kh6 khdn, vu6ng m6c
trong c6ng t6c phdng, ch6ng dich; tuyQt eOi nrOng dugc gi6u gi6m, sir dgng
ngudi lao dQng le F0, Fl ldm viQc (n6u dd x6c clinh ttugc), cti5 dlch l6y lan,
bung ph6t tai doanh nghiQp.

6. Sd Gi6o dpc vlr Diro tpo cht tri phOi hqp v6i ngdnh y tt5 vd chinh quyAn

dia phuong hu6ng d6n dtSn 100% cdc co sd gi6o duc trdn dia biur tinh vO cdng t6c



phong, ch6ng dlch COVID-I9 khi td chric dqy, hgc trgc ti6p ban hdnh kdm theo

Cdng vdn sd T}6IBYT-MT ngdy 2110212022 cin 89 Y t6 vd Sr5 tay b6o d6m an
t A r. r   ! rYr\ r n , t t 1 I | | l

todn phong, ch6ng dich COVID-I9 trong trudng hgc ban henh kdm theo Quy€t
dinh sO 543/QE-BGDDT ngey 2t,n2.2022 crta B0 Gi6o dpc vir Diro t4o. Chi d4o,

hu6ng din php huynh, hgc sinh thUc hipn test COVID-I9 cho hgc sinh tru6c khi

d6n trucvng dring quy dinh.

7. Giao Vdn phong UBND tinh vd Sd Y' t6 thuong xuy€n theo d6i, il6n d6c

circ co quan, don v! thr;c hiQn nhiQm vp UIIND tinh giao; h6ng ngdy b6o c5o

UBND tinh, Ban Chi dao tinh di6n bi6n tinh hinh dich benh, kip thoi dd xu6t,

kirin nghi biQn ph6p phdng, ch6ng dich phu h<1p theo tinh hinh thyc t6./.

Noi nhQn:
- Thuong trgc Tinh fiy;
- Thuong trpc HDND tinh;
- Cht t!ch, c6c PCT UBND tinh;
- C6c thinh vi€n BCE tinh:
- Linh dpo Vdn phong UBND tinh;
- Ddi PTTH tinh, 86o Htmg Y6n;
- Cdng th6ng tin di€n tfr tinh;
- UBND huypn, thix6, thdnh ph6;
- UBND xd, phudng, thi trdn;
- Luu: VT, TGV.
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UBND HUTE.N VAN GIANG
PHoNG GrAo DUC & DAo r4.o

ceNG HoA xA ugt cnt xcnia vlpr NAM
DQc t$p - Tg do - Hqnh phric

56: 54 /GD&DT-CTTT
!/v tlng cuong phdng, ch6ng dlch COVID-I9

t im bio an toi'n trong c6c co sd gi6o dpc

Vdn Giang, ngdy 25 thdng 02 ndm 2022

Kinh gui:
- C6c trudng MAm non, Tii5u hgc, Trung hgc co sd trong huyQn;
- Truong Ti6u hgc vd THCS Phung C6ng;
- Trung tAm Gi6o dqc nghC nghiQp- Girio dqc thudng xuy6n huyQn;
- C6c lop MAm non dQc lap trong huyQn.

Thuc hiQn C6ng vin sii tZ:rugND-VP ngdy 25/02/2022 cria UBND
huyQn Vdn Giang v6 ting cudng, quylit tipt c6c biQn ph6p phdng, ch6ng

covlD-l9; c6ng van si5 rt:lscppT-cTTT-GDCN ngdy 25102/2022 cria S&

Gi6o dgc vd Diro t4o Hrmg Y6n vA viQc ting cudng dim b6o an todn, phdng,

ch5ng dlch trong c6c co sd gi6o dqc;

Nham tang cudng c6ng t6c tl6m b6o an toirn, phdng, ch6ng dich Covid-l9
trong trudng hgc, Phdng Gi6o dgc vi Dio t4o y6u cAu c6c co sd girlo dpc thgc
hiQn c6c nQi dung sau:

L Ti6p tgc qu6n triQt, thlrc hiQn nghi6m cdc chi dpo cria Trung uong, cta
tinh, cia huyQn v6 phdng, ch6ng Covid-l9, dqc bi6t li C6ng tliQn si5 lTOlCD-
TTg ngdy 23/02/2022 cria Thri tuong Chinh phri, vi C6ng tliQn sO Z:SICO-AYI
ngiry 2110212022 ctaB|Y td.

^:- Tuy6n truy6n n6ng cao 1i thric tr6ch nhiQm, chri dQng thgc hiQn c6c biQn

ph6p phdng ch6ng dich t4i c6c nhd trudng, lop m6m non (sau tl6y ggi chung ld
c6c co s& gi6o duc);

- C6c co sd gi6o dpc t6 chric doan di c6ng t6c ngodi tinh ph6i b5o c6o vd
dugc sq d6ng y cria Ban chi d4o phdng chrSng dich xd, thi tr6n vd Phdng Gi6o
dgc & Dio t4o huyQn; lJr6ng t6 chric tham quan, du lich ...

- Cdn b0, gi6o vi6n, nguoi lao dQng tai c6c co sd gi6o duc phAi guong
m6u thgc hiQn c6c biQn ph6p phdng ch6ng dich tei dcm v! vd tai noi cu tru; niiu

). ,.L
c6 viQc c6n thi6t ra ngodi tinh ph6i b6o crio ngudi <Iting tl6u tlon vi vi thtrc hiQn

nghiOm vi6c khai b6o y tr5, c6ch ly theo quy <linh; 1ft6ng tU ), di 16 chta, di du
l!ch; thgc hiQn nghi€m c6c y6u ciu kh6c t4i Th6ng bao st5 +O+ffg-UBND ngiy
3011212021cria UBND tinh Hmg Y6n.

2. Citc cs sd girio dgc thyc hi€n t6t cric biQn phrip d6m b6o an todn, phdng
ch6ng Covid-19, cp th6:



- CQp nh4t sri dgng tdi liQu "56 tay ttim b6o an toin, phdng, chi5ng dich
Covid-I9 trong trudng hgc (sta d6i, b6 sung lin 2) d.i d6nh gi6 vA thgc hiQn cric

biQn ph6p, phucng 6n phdng, ch6ng dfch Covid-I9, ddm bio an todn trudng hgc.

- Thudng xuy6n ph6i hqp chqt chE vdi co quan y tli dia phuong vd phq

huynh hgc sinh trong viQc theo d6i, quan lf sric kh6e cta hoc sinh, x6c dlnh
chinh x6c th6ng tin c6c trudng hqp hgc sinh ld F0. Ra so6t, sdng lgc c6c iltii
tugng c6n bQ, gi6o vi6n, nhdn vi6n vh hgc sinh le F0, Fl dO chri tlQng kitim so6t

tinh hinh, lJr6ng d6 c6c trudng hqp F0, Fl tdi trudng, kh6ng de ph6t sinh F0 tai

trudng do kh6ng thr,rc hien ti5t quy ttlnh 5K .

- B6m s6t tinh hinh dich tai dia bdn, cht dQng tham muu tti€u chinh kip
thdi hopt tlQng day hgc pht hqp tinh hinh dich, dim bAo c6c quy ttinh phdng

chi5ng dich. Ti5p tpc tuy6n truyAn dii cha m9 hqc sinh tt6ng thuQn vdi viQc tri

chric d4y hgc cria nhir truong, tl6ng hdnh voi nhd trudng trong c6c ho4 dQng

d4y hgc tr.uc ti6p, tr.uc tuy6n.

3. D6 c6 th6ng tin xri lf, b6o crio UBND huy6n, S0 Gi6o dgc vi Diro t4o

hang ngiy vA tirt hinh dich bQnh trong c6c nhir trudng, ydu ciu HiQu truong
c6c nhi truong kitim duyQt, ddm b6o tinh chinh x6c c6c th6ng tin dfch bQnh

tru6c khi t6ng hqp, b6o c6o c6c don vf c6p tr6n theo thoi gian quy tlinh. HiQu

trudng nhd trudng chlu trrich nhigm uC tint ct inh x6c, dt cria th6ng tin b6o c6o.

(86o c6o sii ligr, tru6c 15h00 hang ngdy, 86o crio danh srlch F0,Fl hdng

tuAn tru6c 15 gio ngdy Chir nhat. 86o c6o tii5p tgc thgc hiQn tr€n ciic bang tinh
do c6c bQ ph{n chuydn m6n gti t6i c6c co sd gi6o dsc).

:,
YEu cdu c6c co so gi6o dyc trCn dia ban huyQn nghiEm tuc triOn khai thgc

hiQn./.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Linh ilno Phdng;
- C6ng TTET Phdng GD&DT;
- Luu:VT, CTTT.
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IJI]ND HTJYEN VAN GIANG
I'HONG GIAO DUC & DAO TAO

S6: 41ll']GD&DT-GD'l'H
V/v tham dr,L Hrii nghl gidi thi6u SCK lop 3

ChLlorg trinh girio dpc ph6 th6ng 201 8

CQNG HOA XA HQI CHU NCHIA VIET NAM
D6c l:ip - Trr do - Hanh phric

Vdn Giang, ngiry 2l thcing 02 ndm 2022

Kinh gui
- Chc tludng'I'ieu hoc trong huy6n;
-'l'rrrdng Ti6u hoc vri'[lCS I)hung C6ng

Thsc hiQn C6ng vdn s6 2S3ISGDDT-GDTTH-GDfX ngdy 1810212022

cta Scr Gi6o dpc vd l)do tao Hung Y6n v6 vi€c gidi thi0u SGK lop 3,7,10 theo
Chuongtrinh gi6o dgc ph6 th6ng 2018, Phdng Gi6o cluc vd Edo t4o th6ng brlo

vd y6u cAu ciic nhir trudng.tham dU HQi nghi gidi thiQu s6ch gi6o khoa l6p 3 theo
Chuong trinh girlo dgc ph6 th6ng 2018. Cu th0 nhu sau:

l. Hinh thric: Truc tuy5n tr6n ndn tdng Zoorn Mectings, link truy cdp vir

Chucrng trinh FIQi ngh! thco Ph\r lpc gui kdrn.

2. Thili gian

n) Cric bO stich ciia Nhit Xuit hdn Gitio rtuc ViAt Nuttt

l'U 8h00 ngiry 23 th6ng 02 ndm2022

b) BQ stich Cdnh Diiu
Tt 8h00 ngiry 24 th6ng 02 ndm2022.

Ilan'l'6 chric II6i ngh! thqc hiQn test dudng truy6n tt'h6i 14h00 ngey
2210212022, (Th6ng tin t6 chuc FIQi ngh! s0 gui sau qua email c6c don vi).

3. Dia tli6m

- Cric don vi chri clQng b6 tri dia di6m phdng h<2p trg'c tuy6n dAm b/ro an

to?rn phong chdng dich;

- 56 luc.rng Diem cAu: M6i trudng b6 tri 0t cliGur c6u; phong GD&D1'b6
tri 01 di6m cAu.

4. Thinh phin

Crin bQ quein ly nhd truong, 'l'6 truong cl.ruyen m6n, girio vi6n c6t c6n c6c

m6n hoc/hoat dQng gi6o dqc, gi6o vi6n dy ki6n tham gia gidng day c6c rn6n
hoc/hoat dQng gi6o duc c0a l6p 3 ndm hoc 2022-2023.

5. C6ng tirc chu6n bi

DO tharn gia. II6i nghi gi6i thi6u crlc s6ch girio khoa girio dgc phd th6ng
clat hi6u qud, yeu c6u c6c don vi thgc hiQn nhfr'ng n6i dung sau:

- Lga chon dia di€m dqt phdng hgp, lip dat rhi6t bi d6m bdo y€u cAu k!
thuat d6 t6 chuc IIQi nghi truc tuy5n;



- Ddrn bdo quy dinh v6 cong t6c phong, ch6ng dlch Covid- I 9;

- C6c don v! l4p danh s6ch dqi bi6u dp H6i nghi (qua Google trang tinh)
hodn thdnh tru6c 14h00 ngdy 22/0212022.

Phdng Gi6o dgc vd Ddo tao dA nghi HiQu tru&ng c6c nhir trudng t6 chtc
thuc hiQn dAm b6o <l(rng thdnh phAn, s6 luong vd thoi gian quy dlnh./.

Noi nh$n:
- Nhu trdn;
- Linh dao Phdng;
- C6ng TTDT Phdng GD&D'l';
- Ltru: VT, TCCB.

K'I..TII.U'dNG PHONG
G PHONG

L0 Thifinh

P H cN G
G Ao

DAo ]
T



I'HTI LUC I

cr'ruoNG TniNH r-ror NGirr crol rnrpu sAcu
GIAO KHOA IIQ SACH CUA NHA XUAT BAN GIAO

DUC VIET NAM

l. Chuorr trin h fl ln h

2. Cich thr?c tling nhflp phdng hqp

a) Tham gia thco link:

https://zoon.r.us ljl97 67 42527 47 ?pn d:OllZl-ZXllrOTJl:a I FJS2NtU09
OMEI iQ't09 b) Tham gia theo dla chi ID:
ID cu6c hqp:976 7425 2747

MAt mi: 20222022

Thd'i
gian

N6i dung Ngu'ili thq'c hiQn

Ith00
8h10

Khai mac I I6i nghi SGI)&D'I' - NXBGDVN

8hl0
8h4 5

Cioi thi€u SGK Ti6ng Vi$t 3

llli Kir noi tri thtic voi Ludt :;ong)

'l'ilc gia S(iK

8h45

thl5
Giiri thi6u SGK Tu nhi6n vn Xn hQi3

/lJ,) Kttt n,)i tri tltrii tii ctn)c sottg)

1'ric gid SGK

GiLii thiOu SGK C6ng ngh6 3

/lltj h'.tt ntji tri tltti. \'t;i ctti, \un9
Tric gii SGKthr5 -

th40

\ghi gi:ii lao Clip gitii thi(u c6ng ttic bi|n srun vi
:uiit bin 2 bA SGK ctiu NXIJGDfN

th,t0 -
th55

'l:ic gii SGKth55 -
10h30

Gioi thi€u SCK 'I'orin 3

/ll<) KJt tii tt i tltrit t'oi cutic song)

Thc gii SGK10h30
10h55

Gi6i thion SGK 'Iin hgc 3
(ltt) K(l n()t ln ll K'vat cuoc song

10h55

11h25

Gi6i thi6u SGK Ilont dQng trzii
nghiQnr3 (l)0 KAt nii tt'i th*c t\ii
cu(tc sdng)

'lric gia SGK

lth25
I lh30

1'dng k6t. b0 rnac SCD&I)'I - NXI]GDVN



PHU LUC 2

CHU'ONG TITiNH HQI NGHI GIOI TFII['U SACH CTAO KHOA
BO sAcH cANs urtu

('fh6ng 1in td ohirc H0i nghi se giti sar-r qua ernail chc clcrn vi)



UBND HLI-YEN VAN GIANG
PHdNG GrAo DUC&DAo r4.o

s6:4J rcnaor-rHcs
V/n di6u chinh phuong rin t6 chuc.d4y

hgc phdng, chdng dich Covid-19 <l6i vdi
tre MN, hgc sinh tu l6,p I ttiin lop 6

Kinh gui:

GD&DT (qua bQ ph{n chuy

Nai nh$n:
- Nhu tr€n;
- Ltru: VT, THCS.

6n m6n cira bfc hqc) de h5 trq, giii quyiit./.
HONG

Vdn Giang, nCay A thdng 02 ndm 2022

- C6c trudng MN, TH, THCS tr6n dia ban huyQn;

- Trudng TH&THCS Phung C6ng;
- Trung tAm GDNN-GDTX huy6n.

Cdn cri C6ng vin sis ZOSISCpoT-CTTT-GDCN ngiy 2OlO2l2O22 cria S&

GD&DT vd vipc di6u chinh phuong 6n t6 chric d4y hgc phdng, chl5ng dich

Covid-19 ai5i vOi tr6 MN, hgc sinh tt lop 1 d6n lop 6; Phdng Gi6o dgc vir Ddo
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- T4m dtng d6n trudng hgc tryc tii5p diii vdi hgc sinh lop l; chuy6n sang

d4y hgc tryc tuy6n.

- Chua t,5 chric d4y hgc tr.uc ti6p, ti6p tuc ti5 chric d4y hgc tryc tuyiin d6i

voi hgc sinh tu lop 2 d6nl6p 6.

- Chua cho tr6 mim non dlin trudng; ti6p tgc thgc hiQn h5 trg, hu6ng d6n

phq huynh hgc sinh chim s6c, gi6o duc tr6 t4i nhi.
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C6c nhi trudng b6m s6t tinh hinh diEn bitin dich benh qi dia phuong,

trong nhd trucmg d,3 c6 giii ph6p tiiip qrc tr5 chfc d4y hqc linh ho4t, dim bio an

todn, phdng cht5ng dlch a6i vOi hgc sinh tir lop 7 d6n lop 12. D6i v6i c6c lcrp hqc

tryc tuy6n, tii5p tgc brim s6t c6c vdn bin chi d4o crla Sd GD&DT, Phdng

GD&DT <1,5 t6 chtic d4y hqc, dim bio hiQu qu6, ch6t lugng dey hqc tryc tuyiin.

YEu cdu c6c nhh trudng tr€n tlia ban huyQn khAn truong tri6n khai thgc

hiQn. Trong qu6 trinh thuc hign n6u c6 vu6ng mic dA nghi li6n hQ Phdng

/ic

U

PHONGo

Diro Th!Bich Nggc

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM
DQc lip - Tg do - Hgnh phric

GIAO



UI]ND HUYEN VAN GIANG CQNG I{OA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D6c lip - Tu'do - Hpnh phricPHONG GrAO DUC & DAO T4O

56:4 (/PGD&DT-TKKFI

V/v diy manh thrrc hifn c6ng t5c bio vi cinh
quan rn6i tnrdng trong.xiy dqng n6ng th6n rn6i

n6ng cao vir ki€u mdu nim 2022

Vdn Giang, ngdy 23 thdng 02 ndm 2022

Kinh gui:
- C6c trudng Mdm non, Ti€u hgc, Trung hoc co sd trong huyen;
- Truong Ti0u hgc vd TIICS Phpng C6ng;
- C6c Lop mam non dQc lap trong huy0n.

Thyc hiQn Cdng vdn sii ZztlSCppT-KHTC ngiry 2110212022 cia Sd
Gi6o dpc vd Dho t4o Htmg Y6n vC viQc dAy manh thqc hi6n c6ng, tric bho ve

cinh quan m6i trudng trong x6y dpg n6ng th6n m6i ndng cao vd ki€u mdu ndm

2022; DE t4o ciinh quan, mdi .trudng trong trudng hgc dugc. gin git sgch sE vd
ngiry m6t t6t dgp hon, g6p phAn n6ng cao chdt lugng cuQc s6ng cta crin bQ girio
vi6n vd h.gc sinh, d6ng thdi hodn thdnh ti6u chi xAy dqng n6ng th6n mdi n6ng

cao vd ki6u miu ndm 2022; Phitng Gi6o dgc va Ddo tao y6u c6u c6c don vi thqc
^:hlcn mot so nhlem vu nhu sau:

1.'ti€p tyc ph6t dQng toirn th€ c6c c6n bQ, gi6o vi€n vir hoc sinh o ti6n
hinh dlnh kj,, hdng tudn thuc hiQn t6ng v€ sinh sach.sE trud'ng l6p hgc; thucrng

xuy6n thtrc hiQn dgn dgp cAy d4i, c6 dai, rric thti, ph€ liQu, phd thdi xung qttanh
nhd truong vd dgc c6ng chinh vdo trudng...

2. T6 chuc ph6t dQng tr6ng hoa, c6y xanh trong trudng hgc vir ngodi c6ng
truong... t4o rn6i trudng xanh - sach - dgp, vdi phuong ch6m "sach ttr.nhd ra
trucrng", d€ thqc hiQn ti6u chi x6y dgng n6ng th6n m6i n6ng cao vir ki€u mdu

B.op phdn xAy dyng vtng n6ng th6n m6i ki€u mAu tr0n dla bdn huy6n; thgc hign
t6t viec dQng vi6n, khen thuong kip thoi c:ic c6 nh6n, tap thC ldm t6t; d6ng thoi
c6 hinh thuc nhdc nho, ph6 binh c6c t4p th6, cd nhAn thyc hiQn chtra t6t.

^ _.:
3. Tiep tuc tuyCn truy€n, v6n dQng crin bQ, giSo vi€n vir hgc sinh n6ng cao

i thfc, tr6ch nhi6m bdo v9 m6i trulng; kh6ng virt r6c bira bdi ra rn6i trudng
xung quanh; kh6ng dC ph6 ligu, ph6 th6i g6n nhd truong gAy mdt cinh quan m6i
trudng trong trudng hoc; khic phqc 6 nhiSm vd cdi thiQn ch6t luong m6i truong
tai c6c truong hoc.

Phdng Gi6o duc vd Ddo tqo y€u cAu Tht trudng c6c don vi nghiCm tirc
tri6n khai thqc hiQn t6t c6c nqi dung tr6n ./.o

Noi nhfn: v
- Nhu tr6n;
- Ldnh tlao Phdng;
- C6ng TTDT Phdng GD&DT;
- Luu: Vl'. 'I'KKH.

iloN(;
PHONG

tj'a
/ crAo-ogc

Ci
1 1

Drio Thi llich Ngoc

a



UI]ND HUYEN VAN GIANG CQNG I{OA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D6c lip - Tu'do - Hpnh phricPHONG GrAO DUC & DAO T4O
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Vdn Giang, ngdy 23 thdng 02 ndm 2022
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t6t viec dQng vi6n, khen thuong kip thoi c:ic c6 nh6n, tap thC ldm t6t; d6ng thoi
c6 hinh thuc nhdc nho, ph6 binh c6c t4p th6, cd nhAn thyc hiQn chtra t6t.

^ _.:
3. Tiep tuc tuyCn truy€n, v6n dQng crin bQ, giSo vi€n vir hgc sinh n6ng cao

i thfc, tr6ch nhi6m bdo v9 m6i trulng; kh6ng virt r6c bira bdi ra rn6i trudng
xung quanh; kh6ng dC ph6 ligu, ph6 th6i g6n nhd truong gAy mdt cinh quan m6i
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(JBND Iltj)al:N VAN GIANG CQNG rrdA XA rrQr clru NCHiA vrE'r'NAM
Diic lip -'l-r.r rlo - llanh phrict,ltoN(; (;tAo t)uc & DAOTAo

s0: 4 7/l,Gl)&I)'l'- IKKI I

\ r lruo'ngL ri'rrg Clricin rliclr (iiir'l rrii tl:it
nirn 2022

Vdn Giong. ngit1, 23 lltdng 02 ndnr 2022

I( inh gLri

- C6c tluirng MAm non,'I'i0u hoc,'l'rung hoc co s(i trong hlryen;
- 'l'rtL<rng 'li6u h<2c vd 'l'l ICS [)hung C6ng;
- CAc l-6p mam non dQc lap trong hLryQn.

'I'lrpc hiQn C6ng van sti zsOZSGoD'l'-KLl1'C, ngdy 2llo2l2o22 cr.ra So
Giiro clgc vd DAo tao I'lung Y0n v6 vi6c huong irng Chi5n dlch Git,-'l'r6i d6t.ninr
1022; I'}hdng Gi6o duc vA Ddo t4o hudng ddn c6c cton vi thuc hiQn rnQt s0 n6i
durrg salr:

^ I .i- I'uyin truydn phr) bi6n dG todn thO crin bi>. giiro vien, nhin viOn vii lioc
sinl.r ndm duoc nQi dung, y nghia, c6ch ttriLc hi0n Chi6n dich Ci<i'l'r6i (lAt nirnr

2022:

-'l'u ngLry6r.r thgc hiQn tit ddn vA crlc thi6t bi diCn kh6ng cAn thi6t tlong
thrri gian.0l gi<i vdo thdi di6rn di6n ra ciic su ki6n Chi6n dich (lio'l'r'rii dit ti
20h30' den 2 I h30' ngiry 261312022.

- 'l'ir dien chi0u siing sdn, vuon, hi\nh lang cira tririrng, co srt lr'ong thiri. ..:
gian dien la cdc hoat dQng (iiti'l rrli dit nanr 2021.

-'l'uy0n truy6n, v{n dQng c6c gia dinh c6n b0, giAo vi6n, nhAn viOn vi\ hoc
sinh "Ty nguyen" tdt girim b6ng din chi0u s6r.rg.vii c6c thiet bj dign kh6ng cAn

thiet cua gia dinh minh. l'ich cqc hrr6ng ftng Chi6n dich Gi<r'l'r6i clAt nan2022.

Phdng ()irio duc vi l)Ao t4o y6u cAu 'l'hu tlrrdng c6c clon vi nghiOnr t[rc
tri0n khai tlrr,rc hign t6t circ n6i dunglrdn .l*,/
Noi trh$tt:
- Nhu LrCn:

- Linh dao l'hdngt
- 06ng 1"1'l)'l' l'hong GD&DT:
- l.uu: V'l'. l'l(KFI.

oN(;
P IION G

G IAO u

t

1

l)ir-r'l'hi llich Ngoc



so:lapcoaor-TKKH
V/v rriin khai rhLrc hi6n Ki hoach s6 27lKII-

UIIND ngdy l5l2l202l cta UIIND tinh

Vdn Giang, ngdlt )l thdng 02 ncint 2022

Kinh gti:
- Cic trudng Mim non, Ti6u hgc, frung hoc co sd trong huyCn;
- Trr.rong Ti€u hgc vd TFICS Phpng C6ng.

Thl,rc hi6n C6ng vdn rti Zt+lSCpoT-KI-l'lC ngity 2110212022 cua So

G.i6o dpc vd Ddo tao Hung Y€n vd viQc hu6ng d6n trii5n khai thuc hien K6 hoqch

s6 27IKH-UBND ngiry 1510212022 cta UBND tinh;

D6 thyc hien ti5t c6c nQi dung K6 hosch s5 27/KI{-UBND ngdy
1510212022 cua UBND tinh v6 thgc hiQn Chuong trinh ph6t triOn gi6o duc vA

ddo t4o tinh l-lung YCn giai doqn202l-2025, dinh huong d6n ndrn 2030 cua H6i
nghi lin thu Mudi mQt IICH Dang bQ tinh kh6a XIX; Chuong trinh ph6t tri6n
Gi6o dpc vd Ddo t4o huyQn Vin Giang giai doqn 2021-2025, dlnh hudng 2030

cua HuyQn try Vdn Ciang. Phong Gido duc vd l)r\o tao hudng din c6c don v!
trien khai thgc hiQn c6c nQi dung sau:

... ,l-'l'o chtc -qu6n tri6t Ngh! quy6t s6 l2-NQ/TU ngdy 08/10/2021 cta'l-inh
uy vd K5 hopch sO 27lKI I-IJBND ngity 1510212022 ctra LJBND linh d6n toirn thO

c6n bQ, gi6o vi6n, nhAn vi6n vd hgc sinh thu6c don vi cludrn lyi.(Van bdn gti kdnr

Cdng vdn niry).

- XAy dung K6 hoqch thuc hiQn Nghi quy6t s6 t:-NqffU ctia 
-tinh 

uy, I(0
hoach s6 27iKH-UBND cta UBND tinh cia do-n vi phir hqp vdi tinh hinh thuc
t5;, K6 hoach x6y dung phai de ra c6c muc ti€u, nhiQm vu theo tring giai doan cu
thd vd dC ra c6c gidi ph6p phi hq p, mang tinh d6t ph6.

- '16 chuc, tridn khai thgc hiQn hiQu qua cAc muc tiOu, nhiQrn vu thco n6i
dung Ngh! quy6t sO l2-NQiTU, K6 ho4ch sO ZZZt<tl-LltlND cira tinh; Chuong
trinh ph6t tri6n Girio dgc vd Ddo tao huygn Vdn Giang giai doan 2021-2025,
dlnh huong.2030 cua HuyQn uy, c6c K6 hoach cr-ra ngirrnh Gido duc vA I)Ao tao
huyQn vA KC hoqch ph6t tri6n gi6o duc vA diro tao cita don vi.

.i
- lldo c6o vi0c tri6n khai thgc hi6n K€ hoach theo quy dlnh.

ru cAu cAc don vi thuc hie nol

I.JI}ND IIIJYIN VAN GINNG
PHONG GIAO DUC & DAO TAO

Phdng GD&DT ye
Nri nhQn:
- Nhu trerl;
- l,inh dao I'hdng;
- C6ng T'ID-I' Phdng GD&D'I:
- Lnr: V'I,'I'KKH.

CQNG HOA XA I{QI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l{p - Tg'do - Hlnh phric

dung tr6n./
HONG

PH ONG
GIAO D

c

D:io'I'hi llich Ngr2c
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trinh ph6t tri6n Girio dgc vd Ddo tao huygn Vdn Giang giai doan 2021-2025,
dlnh huong.2030 cua HuyQn uy, c6c K6 hoach cr-ra ngirrnh Gido duc vA I)Ao tao
huyQn vA KC hoqch ph6t tri6n gi6o duc vA diro tao cita don vi.

.i
- lldo c6o vi0c tri6n khai thgc hi6n K€ hoach theo quy dlnh.

ru cAu cAc don vi thuc hie nol

I.JI}ND IIIJYIN VAN GINNG
PHONG GIAO DUC & DAO TAO

Phdng GD&DT ye
Nri nhQn:
- Nhu trerl;
- l,inh dao I'hdng;
- C6ng T'ID-I' Phdng GD&D'I:
- Lnr: V'I,'I'KKH.

CQNG HOA XA I{QI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l{p - Tg'do - Hlnh phric

dung tr6n./
HONG

PH ONG
GIAO D

c

D:io'I'hi llich Ngr2c



UBND HUYEN VAN GIANG ceNG Ir0A xA HQI CH[] N-GHIA \/IEr NAM
DQc lip - Tr,r do - H4nh phricPHONG GIAO DVC - EAO T4o

56: 5lIPGDDT-CTTT
V/v tuy6n truy0n, ph6 bi6n cric Ludt,
Nghi quy6t <luoc th6ng qua tqi kj, hqp
tht 2; kj hgp bdt thudng ldn thrr nhdt,

Qu6c hOi kh6a XV va mOt s6 n$i dung
ph6p luAt v6 gia tlinh, trd em

Vdn Giang, ngdy 25 thdng 02 ndm 2022

Kinh grii:
- C6c trudng MN, TH. THCS trong huyQn;

- Trudng TH-THCS Phpng C6ng;
- Trung tArn GDNN- GDTX huy€n Van Giang.

Thuc hiQn C6ng vdn sO ZZOZSCOOT-CTTT-GDCN ngiy 2110212022 cta
Sd GD&DT tinh Hrmg Y6n v€ vi€c tuy0n truydn, pnO Uien cric Lu{t,Ngh! quy€t
dugc th6ng qua t4i kj, hgp thu 2; kj, hop bAt thudng lin thf nn6t,quOc nOi

kh6a XV vd mQt s6 nQi dung ph6p ludt vd gia dinh, tr6 em; Phong Gi6o duc vd
Ddo tao huyQn Vdn Giang y6u cAu cilc don vi gi6o dqc thr,rc hiQn nghiCm tric c6c
n6i dung sau:

, 1. TO chric tuy6n truyAn, pnti Ui6n dAy dfr, kip thdi nQi dung c6c LuAt,.Nghi
quy6t dugc th6ng qua tai kj,hqp thu 2; kj,hop bdt thulng lAn tht nhAt, Qu6c h6i
kh6a XV vir mQt s6 nQi dung ph6p luat v6 gia dinh, tr6 ern t6i tat ca c6n b6, c6ng
chuc, gi6o vi6n, hgc sinh trong clon vi rninh, dac biQt ld c6c n6i dung li6n quan
trgc ti6p diin vigc thgc hiQn chuy6n m6n, nhiQm vu c[ra ngdnh girio dgc, quyAn
lgi, tr6ch nhi6m, nghia vu cira c6ng ddn (c6 danh sdch kim theo).Ddng t6i, c6p
nhAt todn vin nQi dung c6c Luat, Nghi quy6t duoc th6ng qua tAi kj,hgp thf 2; k!
hqp bat thudng.lAn thf nhAt, Qu6c h6i kh6a XV vd mQt s6 n6i dungphSp IuQt vd
gia dinh tr0n C6ng, Trang th6ng tin di6n tir cLla co quan, don vi. C6ng t6c tuy6n
truy6n, ph6 bi6n c6c Luat, Nghi quy€t ph6i kip thoi, chAt luong, hi6u qui, tr6nh
hinh thirc, l6ng phi; qu6n tli6t, tuyOn truy€n, ptr6 Uiiin phai thuc hi€n nghidm tic,
th6ng nhAt, d6ng bQ, thuong xuy6n v6i hinh thirc, nQi dung pht hqp; ch[r trong
vdo nhirng.di6m m6i cta vin b6n ph6p lupt; gin k6t.ch4t chE gita c6ng t6c tuy6n
truy6n, ph6 bi€n cric Luat, Nghi quy6t mdi dugc Qu6c hQi ban hdnh vdi vi€c thuc
hiQn hign nhi6m vu chinh tri tai co quan, clon vi, nhd trudng.

2. Chi dao, hu6ng din, t6 chirc qu6n trigt, tri6n khai thirc hiQn t6t quy dinh
cia c6c vdn bin ph6p lu4t m6i dugc Qu6c hQi th6ng qua, c6c v5n bAn ph6p luAt
thuQc linh vgc qu6n. lf, dac biet ld: Lu4t Th6ng k6; 

'l 
u4t sua d6i, bO sung rnQt s6

didu cua BQ IuAt T6 tung hinh su; Lu{t sta d6i, b6 sung m6t rO aiau cira LuQt
E6u tu c6ng, Luflt Ddu tu theo phuo-ng th[Lc d6i tdc c6ng tu, LuAt DAU tu, LuAt
Nhd 6, Ludt E6u thAu, Luat Dipn luc, Lu6t Doanh nghiQp, LuQt Thu6 ti6u thu cldc

lriCt vd Luat Thi hdnh 6n d6n sg vd 16 Nghi Qty)t @inh kOm);pht* huy vaitro
cta c6n bQ, c6ng chuc, vi6n chfc vir ngudi lao clQng trong vi€c guong mhu chAp



hdnh phrip lu6t, nim vtng, thuc hign t6t c6c quy dinh cria ph6p lu$t n6i chung vir
c6c quy dinh crla phrip lu4t li6n quan d6n chuydn m6n nghiQp vu cta ngirnh Gi6o
duc vir Ddo_tao.n6i ri6ng. Tuy6n tmyAn, ptrO,Uiiin nhtng nhigm vp, gi6i phrip

trong t6m AC thac phqc viQc d4y vd hgc truc ti€p ki5t hq p truc tuy6n, img ph6 v6i
dai dich Covid-l9 trong tinh hinh, di6u ki6n moi; ti6p tuc dua c6ng t6c ph6 bi6n,
gi6o dgc ph6p luat di vdo nd n6p, hiQu qu6.

3. Tir5p tpc triiSn khai nQi dung C6ng van s6 209/SGDDT-CTTT-GDCN
ngdy 0410212022 v€ thgc hi6n Chi thi s6 06-CT/TW ngdy 24161202l vd c6ng t6c
gia dinh trong ngdnh Gi6o duc vd Ddo t4o. Tdng cudng gi6o duc ph6p luat, ph6
bi6n mQt s6 nQi dung ph6p luat v0 gia dinh, tr6 em, h6n nhAn vd gia dinh; xir l1i vi
phgm hirnh chinh,. hinh su voi hinh thfc pht hqp tai c6c co sd gi6o dqc, nhd

trudng; t6 chric d6i thoai, gi6i ddp, tu vdn ph6p luQt, hda gidi 0 c6c co sd girio
duc. Ph6 bi6n, tuy6n truyEn rnQt s6 n6i dung ph6p luqt v0 gia dinh, tr6 em: Quy6t
dlnh s6 2238lQD-TTg ngiry 30/1212021 cl a Thri tu6ng Chinh phri ph€ duyQt

Chi6n lugc ph6t tri€n gia dinh Vi€t Nam d€n ndrn 2030; Quy6t dinh s6 45lQD-
TTg ngdy. 13loll2o22 c[a Tht tu<rng Chinh phi ph6 duyQt chuong.trinh v6
phong, ch6ng b4o lgc gia dinh trong tinh hinh m6i d6n n5rn 2025; Quy6t dinh s6

96lQD-TTg ngiry 191011.2022 cta Thrh tu6ng.Chinh phir ph€ duyQt Chuong trinh
gi6o dr,rc d4o tilic, l6i s6ng trong gia dinh d6n ndm 2030 vd 1i ki6n chi dao Ph6
Thir tuong Thudng trpc Chinh pht Phgm Binh Minh tai Cdng v6n s6
9617/VPCP-NC ngdy 30/1212021 cira Vdn phdng Chinh phir v€ xri lj hdnh vi
hdnh ha, xArn hqi tr6 em.

Nhfn dugc C6ng vdn, Phdng Gido duc vir Ddo t4o y6u cAu Thir trudng cdc

clon vi nghiCrn tric tri6n khai thr,rc hi€n ./.

No'i nhfin:
- Nhu kinh grii;
- Ltnr VT. CTTT.

G PHONG

iBich Nggc

OAO T

PHONG
GIAO



DANH SACH
C6c Lu$t, Nghi quy5t dugc thdng qua t3i ki hSp thri'2; k) hgp b6t thudng

lin thrfr nh6t, qudc hQi kh6a XV
(Dinh kim C6ng vdn s,i s ttpCopr-CTTT ngdy 25/02/2022

S'I'T TOn vin bin

I C6c Luit

I
Luat rtu dOi. bO suns m6t s6 aid, vd Phu luc - Danh muc chi ti6u th6ne k6

1 Ludt sira d6i. bO suns m6t s6 aiCu cta B6 ludt T6 tuns hinh su

3

Luft sria d6i, b6 sung m6t s6 di6u cta Ludt Ddu tu c6ns, Lu6t D6u tu theo
phuone thfc d6i t6c c6ne tu, Luat Dau tu, Luat Nha d, LuAt D6u th6u, Ludt
Ei6n luc,
6n dAn su

Lu6t Doanh nehi€p , LuAt Thu€ ti€u thu dic bi€t vd LuAt Thi hirnh

II Cric Ngh!quy6t

I
Nghi quy6t 31l2O21lQH15 vO k6 ho4ch co cAu lqi n6n kinh t€ giai doan
2021-2025

2
Nghi quy€t 32l202llQH15 v6 k6 hopch phet tri6n kinh t6 - xd h6i ndrn

2022

-) Nghi quyCt 33/202 I /OH I 5 vd t6 chirc phi€n tda truc tuy€n

4
Nghi quy.lt 341202 I /OH1 5 ndm 2021,16 du toen ngAn s6ch nhd nuoc nim
2022

5
Nghi quy6t 3512021/QH15 vC thi di6m co ch6, chinh sSch cl4c tht ph6t
tri6n thdnh phi5 Hai ehong

6
Ngh!quy5t 361202llQHl5 rA ttri Oi6m co ch6, chinh s6ch dac tht ph6t
tri€n tinh NghQ An

7
Nghi quyet 371202 I /OH l5 v€ thi di6m co ch6, chinh srich tl6c tht ph6t
tri€n tinh Thanh H6a

8
Nghi quyrit 38l2O2l/QH1, vC thi di€rn co ch€, chinh srich d4c tht phrlt
tri€n tinh Thira Thi6n HuC

9

Nghi quyiSt 39/202 I /OH I 5 vd Quy hopch sri dsng dAt qu6c gia thoi kj,
2O2l-2O3O,tAm nhin d6n ndrn 2050 vd Ki5 hoach sir dgng d6t qu6c gia 5
nim202l-2025

l0 Ngh! quyi5t 4Ol2021lQH15 vC phAn b6 ngan s6ch trung uongndm2022

n Nghi quyct 4u202v Hl5 v€ ho?t dQng chAt vAn tqi ki'hqp thu 2, Qu6c
h6i kh6a XV

t2 Nghi quy6t 421202 I /QH I 5 ve ty lgp thri 2, Qu6c hQi kh6a XV

Nehi quvrit 43l2\nlq1l5vii chinh srich tAi kh6a , ti€n t0 h5 trq Chuong
trinh phgc trOi va pnat tri€n kinh t;5 - xd hQi;

qu6c eia cta Lu6t Th6ns k€

l3



14
Nehi quv6t 44l2o22lQH15 v6 chir truong tl6u tu Dr,r rin x6y dqng c6ng
trinh duong bQ cao t6c Bic - Nam phia D6ng giai doqn 2021-2025;

t5
Nehi quy€t 45l2022lQHl5 vE thi di6rn mQt s5 co ch5, chinh s6ch d6c tht
ph6t trii3n thdnh phi5 Cin Tho;

16
Nehi qu),iit 46l2022lQH15 ve ty nqp bAt thudng lAn thri ntr6t, Quoc trOi

kh6a XV.



so Y rp nuvc vEN
TRUNG rAu Y TE n. vAN GIANG

Noi nlt$n:
- Nhu Kinh gui;
- Ltru: VT, KHNV

CQNG HOA XA nQr CHU NGHIA VIpr NAM
Ddc lip - Tu - Hanh nhric

IAnn DOC

so: at /cv-TTYT
V/v d6m b6o c6ng trlc phdng chdng

dich tai ccv sd gi6o dpc

Vdn Giang, ngdy 09 thdns 02 ndm 2022

Kinh grii: - Tr4m Y t6 c6c xd/thitr6,n;

- Khoa Y t6 c6ng cQng.

Can cri C6ng v6n sO 252/UBND-KGVX ngey 2810112022 cliua UBND tinh
Hung YCn vd viQc t6 chirc dpy hgc tryc ti6p hi cdc co s0 gi6o dpc;

Cin cri C6ng vdn s6 SIAJBND-GD&DT ngey 28lOIl2O22 c:iua UBND
huyQn Vdn Giang v6 vi6c t6 chric dgy hgc tr.uc ti6p hi cdc co s0 gi6o dgc;

Trung t6m Y ti5 huyQn y6u cAu nh6n vi6n y t6 truong hoc (c6 Danh sdch
dinh kdm) thqc hiQn c6c c6ng viQc sau:

1. Hudng d6n nhd trudng tri6n khai cdc c6ng t6c phdng ch6ng dfch nhu:
Phun khu khuAn, vg sinh m6i trudng tru6c vd khi hgc sinh di hoc, dAm b6o c6ng
t6c vQ sinh an todn thtrc ph6m.

2. Phdi hqp vdi gi6o vi6n dO theo d6i stic kh6e hoc sinh, ph6t hign vd xri ly
klp thoi c6c trucrng hcr,p c6 bi6u hi6n s6t, ho, kh6 thO, m6t m6i vd lpp s6 theo d6i.

3. DAm b6o nghe di€n thogi trong thdi gian hgc sinh d6n trudng dC ph6i
hqp vdi nhd truong gini qrry6t c6c c6ng titcy t6 ph6t sinh.

4. Thuc hiQn c6c c6ng vi6c kh6c (n6u c6) theo hu6ng dan @i "s6 tay ddm
bao an todn phdng chting dich COVID-19 trong trudng h7c (stla aiit, ba sung)"
tai Quy6t dinh s6 406/QE-BGDDT ngiry 27loll2o22 ciua BQ Gi6o duc vd Ddo
t?o.

Trong qu6 trinh tri6n khai nhiQm vu co kho khen vu6rng mic b6o c6o Trung
tAm Y t6 huyQn dC duoc h5 trq kip thdi.l.a

//

oro

GI'.M DOC
Ths Bs. v0 rnuoxc sol{

TiNr/

n.vAn
$

*

r,ltluhT i



DANH sAcn
PHU rnAcn cONc rAc v rn rntloxc HQC

T I r,/H

rl

Y

SDT\-=u#,e" Dcrn vi phg trfchTT
-*"<.
XA THANG LgI

Truhng -Atn t o, 086501 145 11 Nguy6n Thf Thanh Hai

09485 t46682 Nguy5n Trucrng Giang Truong ti6u hqc

Truong THCS 0986408867a
J Nguy6n Thi Mai

xA xuAN euAN

Trudng -A- non, ti6u

hoc, THCS

0974940288I Nguy6n Thi Thu Huydn

xA I,ONG HI NG

Trudng -A- non, ti6u hgc 0396949025I Pham Thi Thu Thuj'

2 Ph4m Thi Thuj,Nhi Trulng THCS 03268t4678

xA un sO

1 Nguy6n Thi XAm Trudng mAm non 086991 1991

2 Nguy6n Thi Hucrng Trudng ti6u hgc 0386336ss9

J TrAn Thi Bich YOn Trubng THCS 0947568588

xA viNu KHUC

I LC Thi Luy6n Trulng mAm no, 0396954876

2 Nguy6n Thi Thu Thuy Trulng ti6u hoc 096780t766
aJ TrAn Thi Eang Trudng Trudng THCS 0977927982

XA TAN TIEN

1 Chu Thu Vinh Trudng mAm non, ti6u hgc 0986032142

2 Dirm Thi Phuong Trucrng THCS 0983937s68

xA Ncnia rnu
Cao Thi H6i Y6n Trulng mAm non 0979326892

2 Trdn Thf Bich Trudng ti6u hoc 0975570589
1
J T6 Thi Xudn Trudng THCS

I

0363800330



TT Hg vi t6n Dcrn vi phg trSch SDT

THI TRAN VAN GIANG

I Hodng Thi Hei Hd Trubng mAm non 0989397t82

2 Nguy6n Thi Phucrng Hoa Trucrng ti6u hoc 0348957369

3 Nguy6n Vdn Ung Trudng THCS Chu Manh
Trinh

0393455899

4 DEng Thf Hi6n Trudng THCS Thi tr6n

V[n Giang

0974866440

5 Ddm Thi Lucrng Trung t6m GDTX 0975619097

xA rHqNG cONG

1 OO fni Hodng Anh Trudng mAm non, ti6u
hoc, THCS

096888 t2s6

xA r,rtN NGHIA

I Hodng Van Virng Trulng mAm non, ti6u
hoc, THCS, TI{PT Duong

Qu6ng Hdm

0983 163t28

XA CUU CAO

1 Dang Anh Tu6n Trubng mAm non, ti6u hoc 0339161063

2 Duong Minh Tri Trulng THCS Ctru Cao,
Trudng THPT Vdn Giang

0972249s03



UBND TỈNHHƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NV Hưng Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2022 
V/v thực hiện hướng dẫn công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ 

chức dạy, học trực tiếp 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học 

trực tiếp, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nội 

dung hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học của Bộ Y tế để 

tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy, học trực tiếp, cụ thể 

như sau: 

1. Về qui trình xử trí khi phát hiện trường hợp F0 trong cơ sở giáo dục: 

Bước 1: Khi có trường hợp F0, báo ngay Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an 

toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường. Cán bộ y tế được phân công 

phụ trách trường học hoặc Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-

19 của nhà trường chuyển ngay trường hợp F0 xuống phòng cách ly tạm thời 

của trường học theo lối đi riêng đã được phân luồng. 

Bước 2: Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-

19 của nhà trường thông báo đồng thời ngay cho Trạm y tế cấp xã hoặc Trung 

tâm Y tế cấp huyện để ngay lập tức đến xử lý cùng. 

Bước 3: Đối với lớp học có học sinh F0: 

- Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh ngồi yên tại chỗ. Cán bộ y tế trường 

học và Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, 

cán bộ y tế cấp xã tổ chức điều tra xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn 

của ngành y tế. 

- Cán bộ y tế được phân công phụ trách trường học và Ban chỉ đạo/Tổ an 

toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức 

xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó, nếu 

trường hợp có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với vi rút 

SARS-CoV-2 thì được xác định là F0 và xử lý theo qui định. 

- Nếu không phải là F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm 

tính: cho những học sinh này đi học trở lại bình thường. 
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- Nếu là F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính (thực hiện 

theo Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y 

tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần): 

+ Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 05 ngày và xét nghiệm 

(RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) ngày thứ 5 đối với những học sinh là F1 và 

đã tiêm đủ ít nhất 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (được ghi trên giấy xác nhận 

đã tiêm vắc xin COVID-19, phần mềm ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC- 

Covid) theo qui định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm được xác định là 

đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19), các trường 

hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 5 được 

đi học trực tiếp trở lại, nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức 

khoẻ cho học sinh trong 05 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện 

Thông điệp 5K. 

+ Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày và xét nghiệm 

(RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) ngày thứ 7 đối với những học sinh là F1 và 

chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19, các trường hợp có 

kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 được đi học 

trực tiếp trở lại, nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức khoẻ cho 

học sinh trong 03 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 

5K. 

+ Trong quá trình cách ly, theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu bất thường 

về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, … hoặc triệu chứng 

nghi ngờ khác, thì thông báo ngay cho Trạm Y tế cấp xã, Nhà trường để theo dõi 

và xử trí theo qui định. 

- Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ: Nếu trong lớp học có 01 

ca xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (F0) thì 

cho toàn bộ trẻ trong lớp đó cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 07 

ngày và xét nghiệm (RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) vào ngày thứ 7. Các 

trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 

7 được đi học trực tiếp trở lại, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo 

dõi sức khoẻ cho trẻ trong 03 ngày tiếp theo, nếu có dấu hiệu bất thường về sức 

khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác,…hoặc triệu chứng nghi 

ngờ khác, thì phụ huynh/giáo viên chủ nhiệm thông báo ngay cho Trạm Y tế cấp 

xã, Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà 

trường để theo dõi và xử trí theo qui định. 
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Bước 4: 

- Đối với lớp có học sinh F0: Sau khi xác định đối tượng là F1, cho học 

sinh không phải là F1 di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ 

lớp học. 

- Đối với học sinh các lớp học khác: 

+ Nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với F0 thì cho đi học bình thường. 

+ Nếu xác định có học sinh tiếp xúc gần (F1) với trường hợp F0 thì tiến 

hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh với trường hợp là F1 đó và xử lý F1 như 

bước 3. 

* Lưu ý: Trường hợp phát hiện học sinh là F0 đang ở tại nhà, phụ huynh 

cho học sinh nghỉ học, báo ngay với nhà trường và trạm y tế cấp xã. Nhà trường, 

Trạm Y tế cấp xã tiến hành truy vết các trường hợp học sinh là F1 liên quan và 

xử lý các trường hợp F1 như trên. 

2. Yêu cầu cơ sở giáo dục không bắt buộc tất cả các học sinh phải xét 

nghiệm trước khi trở lại trường để học trực tiếp, chỉ xét nghiệm đối với các 

trường hợp nghi ngờ (sốt, ho, khó thở, … hoặc có triệu chứng nghi ngờ khác) 

hoặc có tiền sử tiếp xúc với F0. 

3. Việc tổ chức học bán trú của học sinh. 

- Nếu tổ chức cho trẻ học bán trú, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và ngành 

Giáo dục và Đào tạo, trong đó bảo đảm theo nguyên tắc hạn chế giao lưu, tiếp 

xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp. 

- Ưu tiên tổ chức ăn, ngủ, nghỉ ngay tại lớp học; học sinh lớp nào ăn, ngủ 

riêng theo lớp đó, không chung với các lớp khác. 

- Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, 

rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn. 

- Vệ sinh, khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn (nếu tổ 

chức ăn ở nhà ăn chung của nhà trường). 

- Bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

Sở Y tế gửi kèm Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y 

tế. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tỉnh ủy (để BC); 

- UBND tỉnh (để BC); 

- Giám đốc SYT (để BC); 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Lâm 



HDNDTiNHHUNGYEN
BAN vAN u6a - xA sor

Sii:"2,,L /KH-VH1H

ceNG HoA xA ngl cuu Nclli.q. vrpT NAM
DQc l6p - Tg do - H4nh phric

Htmg YOn, ngdy./lthdng 01 ndm 2021

KE HOACH
Khio s6t viQc thrpc hiQn c6c khoin thu, chi trong

cic trudng ph6 th6ng tr6n ttia birn tinh giai tloSn 2018 -2021

Thuc hiQn LuQt T6 chfrc chinh quy6n dia phuong vd LuQt Hoat dQng gi6m
s6t cta QuOc hQi vd HDND n6m 20ti; bar,.,i f6 toaif, hoat d6ng rA fb+iKit-
VHXH ngiry 3011212021 cta Ban Vdn h6a - Xe hQi (VH)G{), HQi <t6ng nh6n
dAn (HDND) tinh ndm 2022,8an VHXH - HDND tinh x6y dqng k6 hoach kh6o
s6t vi6c th\rc hi6n cric khoin thu, chi trong c6c truong ph6 th6ng tr6n dia ban
tinh giai doan 2018-2021, cu th6 nhu sau:

r. MUC oiCU vA ynu cAu
1. Mgc tlfch
Nam bit tinh hinh tri6n khai vd t6 chirc qudn lf, thgc hiQn viQc thu, chi tai

mQt sii trucrng ptrii ttrong trcn dla bdn tinh trong 03 nim hoc zolg-zo1 g,20lg-
2020,2020-2021. Qua d6 d6nh gi6 vA nhirng k6t qui dat duoc, nhimg han ch6,
kh6 khdn, vu6ng mic; xric. dinh nguy6n nhAn, tr6ch nhiQm cta i"ng ai; pi,r'r*g,
don vi trong quri trinh tritin khai thqc hi6n, g6p phdn girip c6c cd'p,'c6c ngdnh
thsc hiQn t6t quy dinh ctia Nhd nu6c ue qr* fy ,a tnUi hi6n thu, .t i t.oni.a.
trudng hoc tr6n dia bdn tinh.

2. YGu cAu

- Hgat d6ng kh6o s6t phAi d6m b6o ch6t luo. ng vd hi6u qu6, kh6ng ldm anh
huong d6n hoat d6ng cta c6c co qLlan, don vi, dia phuong ducy. c khAo s6t.

- C6c co quan, don vi, dia phuong duoc khAo s6t c6 tr6ch nhi6m chuAn bi
b6o c6o bing vin bdn. N6i dung-b6o c6o phdi cu th6, 16 rang; ldm.O't.aJJi-e-
cria c6c tlcrn vi trong t6 chric thuc hi6n noi dung khao s6t. cJng c6p th6ng tin, tdi
li€u c6 li6n quan d6n nQi dung kh6o s6t vd lam 16 ntrirng v6riac ma ooin ilrao
s6t quan tdrn. 86 tri dt thdnh phAn lnm vipc vd tao di6tikiQn thu6n loi dc Doan
thuc hi6n chirc ndng, nhi6m vU theo quy dinh.

Ir. NQI DUNG, DON VI, THOI GrAN, DIA DItM XHAO SAr
l. NQi dung
- Kh6o s6t vi6c th.uc hipn c6c kho6n thu, chi trong c6c truong ph6 th6ng

tr€n dia bin tinh (Cd De ctong kim theo).
- Thoi di6m khrio srit: Trong 03 n6m hoc 2olg-20rg,zolg-2020 vit2020-2021.
2. Do'n vi khio s{t
- Sd Gi6o duc vd Edo tao;
- UBND c6c huy€n, thi xd, thdnh ph6;

Người ký: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng
Yên
Email: hdndhungyen@hungyen.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 19.01.2022 13:58:30 +07:00
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- MQt s6 co sd gi6o dqc ph6 th6ng tr6n dia ban tinh.

Ei ngh! SO Gitto dltc vd Ddo tgo lrya chgn 05 trrdng THPT; UBND ciip
huyQn lqa chgn 06 trudng (trong tfui 02 trwdng Ti€u hgc,02 trudng THCS, 02
trudng fiAn cdfl giri Kd hoqch khdo sdt crta Ban VHXII vd hthng ddn cdc co
sd gitio dqtc chudn b! btto ctio bing vdn bdn theo drtng iti cuon:g lfti kim;
il6ng thdi t6ng hop btio crio crta cdc iton v! ttngc lqra chgn, g*i vi Ban WXH
- HDND tinh theo thdi gian quy itlnh.

CEn cri tinh hinh thuc t6, Ban VID(H sE lga chgn m6t sO co quan, don { d6,;
ti6n hdnh kh6o srit tryc tiOp.

3. Thd'i gian, dia tli6m khio sdt
- Thoi gian: Trong th6ng 02 vd th6ng 3 ndm2022 (Ban VIIXH sd th6ng bdo

llch ldm vi€c cu thii ddi vdi t*ng co quan, donvi, dia phuong)
- Dia di6m: Tai trr,r sd ldm vigc cta co quan, don vi dugc khio s6t.

rv. THANH PHAN LAM VIpc
1. Thinh phAn Doin khio sr{t

a. Trrhng ctoda: Bd D4ng Thi G6m, Trudng Ban VFD(H - HDND tinh;
b. Phd Tru'&ng itodn: 6ng Dodn Kh6c Thuan, Ph6 Trudng Ban VH)GI -

HEND tinh;
c. Thinh vidn
- Ong Nguy6n Vdn Doan, Tinh iry vi6n, Bi thu HuyQn ty YCn M!, Uy vi€n

Ban VHXH - HEND tinlr'
- Ong Nguy6n eat Klanh, Tinh iry vi6n, Bi thu HuyQn riy V6n Ldm, Uy

vi6n Ban V[D(H - HDND tinh;
- Be E6 Thi Huong, Tinh ty vi6n, Bi thu Ding iry XhOi Co quan - Doanh

nghi6p tinh, Uy vi6n Ban VHXH - HEND tinh;

. - Be Dodn Thi NguyQt, Tinh ty vi€n, Chri tich HQi Li6n hiQp Php nt tinh,
Uy vi6n Ban VID(H - HDND tinh;

- 6ng linh Hdng Quy€n, Ph6 Ch6nh Vin phdng phs tr6ch Vdn phdng
UBND tinh, Uy vi6n Ban VHXH - HDND tinh;

- M6t stl chuy6n vi€n phdng C6ng t6c HDND, Vdn phdng Dodn EBQH vd
HDND tinh - Thu ki.

d. Mn'i itgi dign tham gia Doin: Ldnh dao Sd Gi5o dgc vd Ddo t4o (khi
Eodn khdo sdt ldm viQc tqi dia phuong vd cdc co sd gido d4c);

2. Thirnh phdn lhm viQc cria c6c co quan, tlon vi chiu kh6o s6t
Linh dao co quan, don vi vd c6c phdng ban, bQ phfln c6 li6n quan.

D€ nghi UPIID huyQn, thi x6, thd,nh ph5 mdi Thudng trpc HDND huyQn,
thi xe, thenh ph6 cirng ldm viQc.

IV. PHTIONG PHAP TIEN HANH
l. Dohn khAo s6t sE titin hdnh ldm viQc trpc ti6p t4i try sd c6c co quan, don

vi tluoc khAo s6t, nghe b6o c6o nhirng nQi dung kh6o srlt, y6u c6u ldm 16 nhfrng
vAn d0 md Eodn khdo s6t quan tdm.
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2. Tru6c vd trong qu6 trinh kh6o s6t, Ban c6 thi5 cri l6nh d4o, chuy€n vi€n
phdng C6ng t6c HEND, V6n phdng Doan DBQH vd HDND tinh dtin ldm viQc

"Oi "a" "o 
qrun, don vi d6 trgnlen ciru tdi liQu, lAm rd nhirng n6i dung can tniiit.

3. K6t thirc cuQc kh6o s6t, Ban t6ng hqp d5nh gi6 chung, b6o c6o Thudng
tryc HDND tinh vd gtii d6n c6c co quan, don vi li6n quan theo quy d!nh.

v. T6 cHrIc rHrI. c HrpN
1. C6c co quan, tlo'n vi tluqc khio s6t
- ChuAn bi b6o c6o bing vnn bdn theo nQi dung y6u cdu, giri vd Ban VFD(H -

HEND tinh (sii t0 dudngVhio Chu6ng, pn"o"i nien Nain, thdnh phii Hrng
YAD tuhc ngdv 15/02/2022: d6ng thoi gui b6o c6o qua hQp thu dien tu:
y au; a. h d n d@x ma i l. c o m.

- Tich cgc, chir dQng hqp t6c voi Dodn khio s6t; thpc hiQn dAy drl, nghiCm
tirc n6i dung, k€ ho4ch kh6o s6t. Chu6n bi b6ro c6o, h6 so, tdi lieu 1i0n quan, giii
trinh c6c nQi dung md Eoirn y6u cAu; chuAn bi dia di6m vri c6c di6u ki6n kh6c d6
Dodn khrio srit thgc hiQn nhipm vU dat ktit qu6 cao nh6t.

2. Crlc thhnh vi6n Dohn kh6o s5t

Chn dQng, tich cuc thu th{p, nim bit th6ng tin v€ nQi dung kh6o s6t;
nghi6n cfu.c6c tdi liQu ph6p ly vi b6o c5o cria c6c co quan, don vi, dfa phuong;
tham gia diy dir cric buOi lam vi6c, tich cuc ch6t ,6n, ye., cdu gi6i trinh ttC g6p
ph6n nAng cao chAt luong vd thdnh c6ng cira cu6c khdLo s6t.

3. DG nghiVin phdng Doin DBQH vh HDND tinh
- Chi dao phong COng t6c HEND truc ti6p tham muu cho Dorin khAo s6t v6

c6c ngi dung k}6o s6t. E6n d6c c6c co quan, d<rn vi, tlia phuong giri b6o cdo dring
thdi gian quy dinh; rip *6p vd-grii c6c tai li6u c6 li6n quan dtln cri" thdnh vi€n vd
dai bi6u mo'i tham gia Eodn. T6ng ho. p vd du th6o b6o crlo k€t quA khio s6t.

-.Chi d4o phdng Hdnh chinh - T6 chtc - Quin tri ctruAn U| phuong tiQn vd
c6c di6u ki€n cAn thi6t dam b6o cho Dodn khAo s6t thr,rc hiQn nhiQm vq.

Chi tiil li€n hQ; Eing chi Lru Thily Linh - ChuyAn vi€n phdng C6ng tdc
HDND, Vdn phdng Eodn DBQH vd HEND tinh; SDT: 0931 528 l t8.

. Trdn dAy ld K6 hoach khAo s6t cria Ban VIDGI - IIEND tinh, d6 nghi c6c thdnh
phAn tham gia Doan khAo s6t vd co quan, don vi li6n quan tri6n khai thuc hi€n./.

Noi nhQn:
- chn tich HDND tinh;
- Cic Ph6 Chir tich HDND tinh;
- Thdnh phin Dodn khio sit;
- C6c co quan, don vi chiu khio srit;
- LEnh dao VEn phdng Dodn EBQH&HDND tinh;
- Phdng C6ng tric HDND;
- Phdng HC - TC - QT;
- LLru: VT.

TM. BAN VAN HOA - XA HOI
KT. TRIIONG BAN

G BAN

hic Thuin
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DI CTIONG BAo CAo
Kh6o s6t viQc thr;c hiQn c6c khoin thu, chi trong c6c trudng ph6 th6ng tr6n

alia birn tinh giai tlo4n 2018 - 2021
(Ban hdnh kdm theo Kd ho;ch siiJJ /KH-VIIXH n;dllnl/2022 cia Ban VIIXH - HDND tinh)

A. DOr vor so GrAo DUC vA EAo rAo; UBND cAc HUvEN,
THI X,4., THANH PH6

I. Nhff'ng v6n tli chung

1. DEc di€m, tinh hinh cia co quan, don vi li€n quan d6n nQi dung kh6o s6t

2. Drinh gi6 thuc trang viQc quan ly vd hu6ng d6n c6c co sd gi6o dqc ph6
th6ng v6 cric khoin thu, chi trong c6c nhd trulng tr€n dla brin

II. C6ng tic quin lj nhir nu,6'c

l. Vi6c tham muu ban hanh vd ban hrinh c6c vdn ban lanh il4o, chi d4o, td
chirc thuc hi6n c6c kho6n thu, chi trong c6c truong ptrO ttr6ng

2. C6ng t6c tuy6n truyAn, ptrO Ui6n c6c quy dinh cria c6p tr6n, cria ngd,nh vd
thu, chi trong c6c nhd trudng

. 3. COng tric thanh tra, ki6m tra viQc.chdp hdnh c6c quy dinh-cta nhd nu6c
v0 thu, chi vd qu6n lyf thu, chi (n€u rd sii cuQc ki€m tra, hi so kidm ta, viQc x*
ly vi pham niiu c6). ViQc ti6p nh6n, gi6i quyilt dcrn thu ki6n nghi, khi6u nai t6 c6o
li6n quan d6n c6ng t6c thu, chi vd qu6n ly thu, chi (n€u rd tti lnqng don thu, n\i
dung, qud trinh giai quy€t vd k€t qua gidi quy€t, .)

4. C6ng t6c ph6i hqp v6i c6c ngdnh, circ cdp, c6c tlon vi trong thgc hiQn
chinh srich rni6n, gi6rn, h6 trq chi phi hoc t4p

ru. K6t qui thyc hiQn c6c khoin thu, chi trong c6c trudng pn6 tndng
tr6n tlia blrn tinh giai tlo4n 2018 - 202L

l. Vi6c hu6ng d6n l6p dg to6n thu, chi; xdy dpg Quy ch6 chi tiOu nQi b0
vir thpc hi€n c6ng khai theo quy dlnh

2. Tinh hinh thuc hiQn c6ng t6c thu vd qurln lf, sri dpng c6c khoAn thu theo
quy dinh tai c6c c<r sd gi6Lo dpc thuQc thAm quy6n quan ly Q6ng hqp tinh hinh

,. ,. .: ':.vd ddnh gid chi ilAt ddi vcri ttrng khoan thu)

3. Tinh hinh thqc hiQn c6ng t6c chi vd quAn lj chi theo quy dlnh tai c6c co
^ ,l

so gi6o dgc thuQc thAm quy6n (T6ng hqp tinh hinh vd ddnh gid chi tiet cdc muc

chi, nQi dung chi)

- OOi vOi chi ti nguon ngdn s6ch nhd nudc c6p

- OOi vOi chi tir ngudn thu

C<r quan, don v! chlu sg khrlo s6t, cdn cir tinh hinh thgc t6 xdy dpg b6o c6o
d6m b6o sv phU hqp, chinh x6c voi nhirng. n6i y€u cAu theo Dd cuong gqi j, ngodi
ra c6 th€ b0 sung nhtng vAn d€ x6t thdy c6n thi6t md D€ cuong ggi y chua n6u.
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4. Vi6c thgc hiQn mi6n, giAm hqc phi vir crlc kho6n thu kh6c cho hoc
thu6c h6 gia dinh chinh s6ch, h6 nghdo, cfn nghdo, gia dinh c6 hodn canh
khdn,... Q',lAu rd sii kinh phi duqc mi1n, gidm trong cdc ndm hpc)

*) Ltr.u y: ;A Ugu bdo cdo chi tiiit theo timg ndm hec vd lQp bdng bidu
PhU lqc s6 l, s6 2 gtri kdm.

IV. Ddnh gir{ chung

. t. f6t quA d4t dugc (Trong d6 ddnh gid tlnh hqp phdp cila cdc khodn thu
d6i vdi nguoi hpc vd ph7 huynh hqc sinh)

2. Kh6 khin, han chii, t6n tai vd nguy6n nh6n.

V. GiAi phSp vir ki6n nghi, ad xuft
l. Gini ph6p kh6c phuc nhirng t6n tei, hen ch6

2. DA xu6t, ki€n nghi

- OOi vOi HDND tinh

- OOi vOi UBND tinh

- OOI vOi c6c sd, ban, ngdnh tinh./.

sinh
kh6

theo

ffi
\
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B. D6I vOI CAC CO SO GIAO DUC

I. Nhfrng v6n tI6 chung

l. Dac tli6m, tinh hinh

- rcfrai quat rO atrra Uq may cria nhi trudng

- f6ng sO hgc sinh, sO top, .O hgc sinh trmg hti6i

-Thgc tr4ng co sd v6t ch6,t (sii phdng hqc, lop h7c, trang thiiit bi phqc vqt

viQc dqy vd h7c,...)

2. Thu4n lgi, kh6 khen anh huong d6n c6ng t6c thu, chi vd quan ly c6c
kho6n thu, chi trong cric nhA trudng trong giai do4n 2018-2021

IL K6t qui tl4t tluqc

l. Viec qu6n triQt, tri6n khai c6c vin bin cria c6p tr6n quy itlnh vd thu, chi
trong c6c c<r sd gi6Lo dqc

2. C6ng t5c tuy€n truyiin, ph6 bi6n d6n gi6o vi6n, hgc sinh, php huynh hqc
sinh quy dinh vC thu, chi trong nhd trudng

3. Viec l4p dg to6n thu, chi; x6y dgng Quy ch6 chi ti6u nQi bQ vd thgc hiQn
c6ng khai dAn chri theo quy dlnh

4. K6t quA thuc hiQn thu vd quan Iy thu

- Oi5i vOl c6ng t6c th:u (Thu hgc phi vd cdc khodn thu khdc)

^t.- D6i v6i c6ng t6c quan ly, sri dqng ngu6n thu (chi ti€t theo timg khodn thu)

5. K6t qui thgc hiQn chi vd qu6n ly chi (Bdo cdo chi tidt cdc muc chi, nAi
dung chi theo quy dinh)

- oOi vAi chi tri ngudn ngdn s6ch nhd nu6c c6p

- 
l, ).

- D6i voi chi tir ngu6n thu

6. 36 kinh phi thyc hi€n mi6n, giAm hgc phi vd c6c khoin thu kh6c cho hgc
sinh thugc h9 gia dinh chinh s6ch, hQ nghdo, cfn nghdo, gia dinh c6 horin c6nh

kh6 khin,...
*) Luu !:
- Ti.ty theo cdc khoan thu cila don vi dii bdo cdo tinh hinh thu, cht cho phi

ho. p. Ldm rd quy trinh tri€n khai thu, qudn lj, vd stl dung. Sil ti\u bdo cdo chi ttiit
thio t*ng ndm hpc vd lQp bdng bi6u theo Phu l4c sii 3 gn kdm.

- Ei nghi cdc nhd trudng photo hi so, sii sdch thu chi cdc ndm hgc 2018-

20 19, 20 l9-2020, 2020-202 I vd cdc vdn bdn hAn quan kdm theo.

IV. D{nh gi6 chung

t. Kiit qui d4t dugc (Trong d6 ddnh gid tinh hop phdp cila cdc khodn thu
,!-
ddi vdi ngudi hoc vd phu huynh hoc sinh)

2. Kho klrdn, hqn ch6, t6n tai vd nguy€n nhdn.
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V. Giei ph,ip vh ki6n nghi, ad; xu6t

1. Giei ph6p kh6c phUc nhirng tdn tpi, han chti

2. DA xuat, ki6n nghi

- OOi v6i cAp huyQn.r.

'.f

$
._I
.'-
\



Phu luc sii l

SO GIAo DUC vA DAo TAo/UBND HUYEN CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VrET
DQc lip - Ty do - Hgnh phric

AMN

sAo cAo
Ki5t qui thu'c hi6n cric khoin thu, chi t4i crlc trudng ptr0 thOng giai dogn 2018-2021

B$c hgc

NIm hgc
NQi dung thu

20L8-2019 2019-2020 2020-202t

T6ng sii

1 Kh6i uft tinh hinh
-S dcm th c
- 56 trucrng
- SO lcrp I

- 56 hoc sinh I
I
I

can vi6n, nh6n vi6n
2

2.1 I

I

2.2 Cric khodn thu dlch v1t khdng kinh doanh
Ti6n hoc th6m

o1 c
nu0c c sinh
thu6 don sinh

Ti6n nOi tru hi tuc x6
xe

NOi dung thu
Hoc phi



2.3
Ti€n t6 ch*c dn bdn trit, clrdm sdc bdn trfi, itd dilng cd
nhAn cfia hoc sinh bdn trfi

2.4 DOng pltqtc hgc sinh
)< Bdo ltidnt y t€, qai itodn, gufr i$i, chir thAp dd

l2.6 Cdc khodn thu klrric
QuV Ban dai di6n cha me hoc sinh
C6c ngu6n thu tdi trg

2.7.
Sb ktnlr plti thq'c hiQn mi6n, gidm lrgc phf vd cdc khodn
thu khdc

3 l,l6i dung chi
Chi d6u tu xdy d\rng, sira chfra, mua sdm trang thi6t bf
C6c khoin chi lucrng, phq c6p
C6c khoin chi cho hoat dQng chuy6n m6n
C6c kho6n chi cho hoc sinh
C6c khoin chi kh6c

Gtti chrt; So Gtdo duc vd Ddo tao, UBND cdc lruyQn, thi xd, thdnh phO tqp bdng btdu th6ng kA theo tilng ciip h7c

flffi,+flFi

I

I

l



Phu luc s6 2

NAMso'GrAo Dvc vA DAo TAo/UBND HUYEN CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrPT
DQc l$p - Trp do - H4nh phric

nAo cAo
Ktit qui.thanh tra, ki6m tra viQc ch6p hhnh c6c quy dinh cria nhh nufc

vG thu vi quin ly sir dgrrg c{c khoin thu trong trudng hgc

c6p
hgc

Dia
phucrng

Danh sdch c6c
trudng dugc

thanh tra,
ki6m tra

Nimhgc
Sti cuQc

thanh tra,
ki6m tra

K6t qui
thanh tra,
ki6m tra

NQi dung vi
ph?m

C6ng tic chi
il4o giii
quy6t

K6t qufr.

giii quy6t

HuyQn/thi
xalthinh

,Apno
1. Trudng.....

20t8-20t9

20t9-2020

2020-2021



TRTIOI{G

Phu luc s6 3

coNG HOA XA nQr CHU NGHIA VrFT NAM
DQc lap - ig do - Hanh phric

sAo cao
K€t qui thgc hiQn cric khoin thu, chi giai do4n Z0lB-2021

NIm hgc
NQi dung thu

20t8-20t9 20t9-2020 2020-2021
T6ng sii

1 KhSi urit tinh hinh
I

sinh
c6n b an nh6n vi6n

2 N dun thu
2.1 ,
2.2 Cdc kltodn thu kinlt doanltclt v klt

th0m

c
nuoc sinh

Ti thuC sinh
Ti i tni tuc x5
Ti XE

2.3 chrbc dn bdn trfi, chdm sdc bdn trt, dilng cd
nhdn crta h sinh bdn trfi

2.4 sinhh

o
)t

Tiin tb



2.5 Bdo ltiAnt y t€, quj ttodn, quf itQi, chfi'thQp itd
2.6 Cttc khodn tlru klttic

Qu| Ban dai dipn cha me hoc sinh
C6c ngu6n thu tdi tro

2.7.
SO kinlr pltf tlrtgc lrtdn midn, gidm ltgc pltf vd ctic khodn
thu kltric

3 NQi dung chi
iChi d6u tu xAy dyng, stra chta, mua sdm trang thi6t bi

C6c kho6n chi lucrng, php cdp

C5c khoAn chi cho hoat dQng chuyCn m6n I

C6c khoin chi cho hocsinh
C6c khoin chi kh6c
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TRƯỜNG  THCS TT VĂN GIANG 

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN VĂN GIANG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Văn Giang, ngày 08 tháng 02  năm 2022 

 

QUY CHẾ 

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

TẠI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN GIANG 

 Căn cứ Công văn số 252/UBND-KGVX ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 2646/SYT-NV ngày 18/11/2021 của Sở Y tế về Hướng dẫn 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Công văn số 81/UBND-GD&DT ngày 28/01/2022 của UBND huyện 

Văn Giang về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ kế hoạch số 06/KH-PGDĐT ngày 29/01/2022 của Phòng GD&ĐT Văn 

Giang về việc tổ chức dạy học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng 

chống dịch covid-19; 

      Trường THCS Thị trấn Văn Giang và trạm y tế Thị Trấn Văn Giang thống nhất 

xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch viêm 

phổi cấp do chủng mới virus Corona trong nhà trường với những nội dung như sau: 

 

                                                     Chương I 

                                      NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về những nội dung và biện pháp phối hợp công tác 

nhằm bảo đảm công tác tuyên truyền phòng chống dịch viêm phổi cấp giữa hai đơn vị 

Trường THCS Thị trấn Văn Giang và và trạm y tế Thị Trấn Văn Giang.  

2. Quy chế được áp dụng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của 

Trường THCS Thị trấn Văn Giang và và trạm y tế Thị Trấn Văn Giang. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp giữa Trường THCS Thị trấn Văn Giang  và trạm y 

tế Thị Trấn Văn Giang . 

1. Bảo đảm sức khỏe trong trường học là nhiệm vụ thường xuyên của nhà 

trường, là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan, 

trong đó trách nhiệm của Trường THCS Thị trấn Văn Giang và và trạm y tế thị trấn 

Văn Giang  

2. Nội dung hoạt động phối hợp gồm: Tuyên truyền phòng chống, phát hiện, 

phòng ngừa. 

3. Công tác phối hợp giữa hai đơn vị được thống nhất từ lãnh đạo đến cán bộ, 

giáo viên, nhân viên của trường và cán bộ thuộc và trạm y tế Thị Trấn Văn Giang, căn 
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cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; Khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên 

quan đến tình hình diễn biến dịch bệnh trong trường học phải bảo đảm sự chủ động, 

kịp thời và có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CỤ THỂ 

Điều 3. Nhiệm vụ của trường THCS Thị Trấn Văn Giang 

1. Chủ động phối hợp với và trạm y tế Thị Trấn Văn Giang và các cơ quan, đơn 

vị chức năng của địa phương để xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tuyên 

truyền phòng chống dịch. 

2. Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19. 

3. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng và trạm y tế 

Thị Trấn Văn Giang để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác 

động tiêu cực của dịch bệnh. 

Điều 4. Nhiệm vụ của Trạm y tế thị trấn Văn Giang: 

          - Thường xuyên trao đổi với Trường THCS Thị trấn Văn Giang về tình hình và 

thông tin có liên quan đến dịch bệnh. 

- Chủ trì phối hợp với Trường THCS Thị trấn Văn Giang tuyên truyền phòng 

ngừa, phát hiện dịch bệnh. 

- Cử nhân viên phụ trách theo dõi hướng dẫn, hỗ trợ công tác phòng chống dịch 

tại nhà trường. 

Chương IV 

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị, Trường THCS 

Thị trấn Văn Giang và và trạm y tế Thị Trấn Văn Giang triển khai thực hiện thống 

nhất theo những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành đã nêu trong Quy chế. 

2. Trường THCS Thị trấn Văn Giang phối hợp với và trạm y tế Thị Trấn Văn 

Giang  giúp lãnh đạo hai đơn vị theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt Quy chế này. 

3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến trong hai đơn vị 

phối hợp. 

ĐẠI DIỆN TRẠM Y TẾ                                         ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG 

                       

 



 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 
 

Số:              /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày         tháng  02  năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Hội nghị  

lần thứ Mười một Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX 

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Hội 

nghị lần thứ Mười một Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về Chương trình 

phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 

08/10/2021 của Hội nghị lần thứ Mười một Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 

XIX về Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030. Giáo dục và đào tạo Hưng Yên được đổi 

mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá; chất 

lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo 

đức, kỹ năng sống, thể chất, thẩm mỹ, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, 

năng lực ngoại ngữ và công nghệ nhằm phát triển con người toàn diện, nâng cao 

dân trí góp phần tăng cường nội lực làm tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu xây 

dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát 

triển nhanh và bền vững. Phát triển giáo dục theo quy hoạch, bảo đảm cân đối về 

quy mô, cơ cấu, loại hình; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội 

hóa giáo dục; xây dựng xã hội học tập. 

2. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải được cụ thể hóa thành các mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện đảm 

bảo hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.  

II. CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN 

1. Chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên đến năm 2025  

- Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non 

phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương; duy trì và nâng cao 

chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; hoàn thành phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo; huy động khoảng 42% trẻ em trong độ tuổi 
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vào nhà trẻ và 100% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường; tỷ lệ trẻ em suy 

dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi giảm xuống còn 2,0%.  

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 

Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối 

sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn. Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; học sinh lớp 5 hoàn thành 

chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 đạt 100%; học sinh tốt nghiệp trung 

học cơ sở vào học lớp 10 đạt khoảng 75%; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 

được phân luồng học nghề đạt khoảng 25%; học sinh tốt nghiệp trung học phổ 

thông vào các trường đại học đạt trên 55%. Phấn đấu có trên 60% học sinh tham 

gia dự thi học sinh giỏi quốc gia đoạt giải. 

- Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn theo Luật Giáo dục 2019: Mầm 

non đạt 90%-95%; tiểu học đạt 80%-85%, trung học cơ sở đạt 90%-95%. 

- Phòng học kiên cố: Mầm non đạt 90%, phổ thông đạt 100%. 

- Trường chuẩn quốc gia: Giáo dục mầm non, phổ thông công lập đạt 100%. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, duy trì bền vững kết quả 

xóa mù chữ mức độ 2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các trung 

tâm học tập cộng đồng; tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm trong việc tự học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời thông qua 

các trung tâm học tập cộng đồng.  

- Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp 

ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt trên 70%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%. 

- Tiếp tục thu hút các trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để thúc đẩy 

trường Đại học Bách khoa Hà Nội đầu tư xây dựng cơ sở 2 tại huyện Văn 

Giang, trường Đại học Công đoàn hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt 

động cơ sở 2 tại huyện Yên Mỹ. 

(Chi tiết một số chỉ tiêu theo Phụ lục đính kèm, gồm: 

Phụ lục 01: Kế hoạch xây dựng mạng lưới các trường mầm non, phổ 

thông giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên. 

Phụ lục 02: Kế hoạch xây dựng và công nhận trường mầm non, phổ thông 

đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên. 

Phụ lục 03: Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho chương trình 

giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021-2025. 

Phụ lục 04: Lộ trình nâng trình độ chuẩn giáo viên giai đoạn 2021-2025 

đối với các trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập tỉnh Hưng Yên. 

Phụ lục 05: Tổng hợp Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Hưng Yên.) 
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2. Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên đến năm 2030 

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu của tỉnh 

có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước, nông nghiệp hàng hóa 

hiệu quả cao, an toàn, bền vững và đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số. 

- Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi vào nhà trẻ phấn đấu đạt trên 45%, 

trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đạt 100%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ 

cân, thể thấp còi dưới 2%; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ mẫu giáo. 

- 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình 

giáo dục tiểu học vào học lớp 6; trên 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 

vào học lớp 10; trên 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được phân luồng 

học nghề; phấn đấu có trên 65% học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi quốc gia 

đoạt giải, có học sinh giỏi quốc tế. 

- 100% giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt trình độ chuẩn 

trở lên.  

- Phòng học kiên cố, trường đạt chuẩn quốc gia cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông đạt 100%. 

- Tiếp tục khuyến khích các trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp về đầu tư, phát triển hoạt động tại Khu Đại học Phố Hiến 

và trên địa bàn tỉnh.Tiếp tục điều chỉnh mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo đúng quy hoạch. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước đối với giáo dục và đào tạo 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện của các cấp ủy 

đảng, chính quyền trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Hội nghị lần thứ Mười 

một Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về Chương trình phát triển giáo dục 

và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp 

tục nghiên cứu, ban hành các chính sách của tỉnh về phát triển giáo dục và đào 

tạo, thực sự coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.  

- Bảo đảm sự thống nhất trong quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo 

của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số 

trong quản lý giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động 

giáo dục nhằm đảm bảo kỷ cương, nền nếp và thực hiện có hiệu quả đổi mới 

công tác quản lý, đổi mới việc dạy và học.  

- Tích cực tuyên truyền trong nhân dân và tăng cường công tác quản lý để 

việc dạy thêm, học thêm, thu góp vừa đáp ứng được nhu cầu học tập thiết thực 
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của học sinh, vừa ngăn ngừa tình trạng dạy thêm, học thêm, thu góp trái quy 

định, gây bức xúc xã hội. Phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào 

trường học.  

2. Xây dựng mạng lưới trường, lớp và mở rộng quy mô loại hình đào 

tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông; thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, trường 

phổ thông công lập gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; hình thành trường 

phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); bảo 

đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gắn với các điều 

kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ 

thông và phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương theo tinh 

thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Số 02/KH-UBND ngày 09/01/2020 về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu 

tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020- 

2025; số 14/KH-UBND ngày 22/01/2020 về phát triển giáo dục mầm non tỉnh 

Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 

23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch mạng lưới 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập để cân đối, điều chỉnh số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông làm cơ sở phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 

lý giáo dục các cấp có đủ về số lượng, bảo đảm cơ cấu giáo viên theo từng môn 

học, cấp học, nhất là các môn học mới. 

 - Phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng và nâng mức đạt chuẩn quốc gia 

đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia; triển khai thực hiện Kế hoạch số 

192/KH-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, phổ 

thông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.   
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- Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở giáo dục 

phổ thông, bảo đảm đến năm 2025 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học 

lớp 10 đạt khoảng 75%; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được phân luồng 

học nghề đạt khoảng 25%. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

21/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 

hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai 

đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.  

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm 

học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giáo dục mầm non, tiểu 

học và trung học cơ sở.  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số153/KH-UBND ngày 07/10/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Xây dựng cơ chế ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục thu hút các 

trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung 

tâm nghiên cứu và thực hành, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu 

và phát triển, phòng thí nghiệm đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhất là tại 

Khu Đại học Phố Hiến.  

3. Thực hiện đổi mới giáo dục và triển khai thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất 

người học  

- Hình thành, phát triển cho học sinh các nhóm phẩm chất, năng lực chủ 

yếu được xác định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện đúng 

lộ trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Giáo dục mầm non: Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non 

mới, bảo đảm mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ 

và thẩm mỹ, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1; phát triển đa dạng các hình thức chăm 

sóc, giáo dục trẻ dưới 5 tuổi; triển khai thực hiện chương trình hướng dẫn chăm 

sóc, giáo dục trẻ tại gia đình. 

- Giáo dục phổ thông: Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 đảm bảo mục tiêu phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, 

năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp 

cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý 

tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, công nghệ, năng lực 

và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng 

sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Đẩy mạnh thực hiện Đề án 

ngoại ngữ quốc gia phù hợp yêu cầu và lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 
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25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình giáo 

dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo quy định và triển 

khai giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh giáo dục thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho mọi người 

vừa làm vừa học, học liên tục, học tập suốt đời nhằm phát huy năng lực cá nhân, 

hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên 

môn, nghiệp vụ để tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã 

hội; góp phần xây dựng xã hội học tập. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học 

trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. 

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học theo hướng hiện đại, phù 

hợp với từng ngành, nhóm ngành đào tạo và việc phân tầng của hệ thống giáo 

dục đại học. Chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức 

nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công 

nghệ tiên tiến của thế giới. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo 

hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình 

thành năng lực nghề nghiệp cho người học. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề 

để đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt trên 70%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%. 

4. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả 

giáo dục và đào tạo 

- Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính 

tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, học đi đôi với hành, lý 

thuyết gắn liền với thực tiễn. Bảo đảm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học, chấm dứt lối truyền thụ áp đặt 

một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích 

tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát 

triển năng lực toàn diện; chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang hình thức học tập 

đa dạng, học trực tuyến dựa trên nền tảng kỹ thuật số, hệ thống đa phương tiện, 

chú trọng các hoạt động xã hội, ngoại khóa.  

 - Đẩy mạnh giáo dục STEM theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tích cực hướng dẫn học sinh trung học nghiên cứu khoa học.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong dạy, học và 

công tác giáo dục đào tạo. Tích cực hướng dẫn học sinh trung học nghiên cứu 

khoa học; rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo 
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khoa và tài liệu học tập để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải 

quyết nhiệm vụ học tập, dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, 

thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập; giáo viên tổng hợp, nhận 

xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.  

- Đa dạng các hình thức tổ chức dạy học; trang bị đầy đủ sách, tài liệu 

nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; thiết bị dạy học, vật tư để dạy thực 

hành thí nghiệm; khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học 

sinh như văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thí nghiệm - thực hành, ngày hội 

công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ. Tăng cường xây dựng môi 

trường dạy học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường; tăng cường giao lưu, 

hợp tác giúp học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, tiếp cận mô hình 

giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm bản sắc dân tộc.  

- Thực hiện đổi mới và tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy 

chế, đảm bảo khách quan, phản ánh đúng chất lượng dạy và học; định kỳ tổ chức 

đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông trong tỉnh và tham gia các kỳ 

đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông cấp quốc gia và quốc tế theo 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức 

dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo 

ứng phó với đại dịch COVID-19. 

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt phù hợp 

với tình hình dịch tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của 

học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể còn kéo dài, giúp các em vừa 

đảm bảo sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và đảm 

bảo chất lượng giáo dục. Thực hiện dạy học trực tuyến, đào tạo từ  xa; chuẩn 

hóa hệ thống bài giảng, kho học điện tử chia sẻ theo hướng tạo môi trường 

tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm với người học, tăng cường khả 

năng tự học của học sinh. Xây dựng hệ thống đề thi, bài kiểm tra, ngân hàng câu 

hỏi phục vụ tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến một cách 

phù hợp. 

5. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục và đào tạo 

- Xây dựng đề án phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 

các cấp đủ về số lượng, bảo đảm cơ cấu giáo viên theo từng môn học, cấp học, 

nhất là môn học mới; nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai 

đoạn 2021- 2025 và các năm tiếp theo. 

- Triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của 

Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo 
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viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 

84/KH-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  triển khai thực hiện lộ 

trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mần non, tiểu học, trung học cơ 

sở giai đoạn 1 (2021-2025). Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và 

trên chuẩn: Giáo dục mầm non đạt 90% - 95%, tiểu học đạt 80% - 85%, trung 

học cơ sở đạt 90% - 95%; đến năm 2030, 100% giáo viên mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở đạt chuẩn và trên chuẩn. 

- Tiếp tục bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, trung 

học cơ sở, trung học phổ thông. Chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức 

nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo. 

- Thực hiện tốt chính sách phát triển đội ngũ giáo viên: Thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và các phụ cấp, trợ cấp khác; đánh giá, 

khen thưởng; áp dụng các hình thức khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ nhà 

giáo chuyên tâm với nghề. Xây dựng các cơ chế để thu hút các nghệ nhân, nghệ 

sỹ tài năng, chuyên gia, người có trình độ chuyên môn cao tham gia giảng dạy 

và truyền nghề tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Đẩy mạnh và nâng 

cao chất lượng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. 

6. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh 

công tác xã hội hóa giáo dục và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế 

- Huy động mọi nguồn lực và tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước để 

thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. 

Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp với các cá nhân, doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước để nâng 

cao chất lượng giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục đào 

tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển 

khai Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo 

dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. Phấn đấu đạt mục tiêu:  

+ Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện 

chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 

2021- 2025 theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. 

+ Đầu tư xây dựng thay thế phòng học nhờ, phòng học mượn, phòng học 

tạm, phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp.  
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+ Đầu tư xây dựng bổ sung phòng học đạt chuẩn 01 lớp/phòng cấp mầm 

non và tiểu học; đủ số phòng phục vụ học tập, phòng bộ môn và thư viện cấp 

tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

+ Mua sắm bổ sung đủ số thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non 

và phổ thông, ưu tiên cho các cấp học phổ thông theo lộ trình đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa. 

- Xây dựng Đề án cải tạo và nâng cấp nhà vệ sinh cho học sinh; công trình 

nước sạch trong các trường học, bảo đảm tất cả các trường đều có công trình vệ 

sinh và công trình nước sạch đạt chuẩn theo quy định. Triển khai thực hiện hiệu 

quả Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. 

- Quản lý và sử dụng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, giáo 

dục nghề nghiệp có hiệu quả, có trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải; nâng cao tính 

tự chủ của các cơ sở giáo dục đảm bảo tính công khai, minh bạch và trách nhiệm 

đối với Nhà nước, người học và xã hội. 

- Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 169/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách phát triển giáo dục mầm 

non trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Tăng cường hoạt động của Hội khuyến học từ tỉnh đến xã, phường, thị 

trấn, khu dân cư, dòng họ. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm huy động tổng 

hợp các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu về phát triển giáo dục và đào tạo. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các đoàn thể xã hội trong 

hoạt động giáo dục. Thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi cho học 

sinh, sinh viên; quan tâm hỗ trợ giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau 

khi tốt nghiệp học nghề, tạo điều kiện ổn định về thu nhập. 

- Nghiên cứu, triển khai huy động các nguồn lực để hỗ trợ học sinh, sinh 

viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn 

được tiếp cận các điều kiện, dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

- Tích cực thu hút các trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp về đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho 

các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập trường mầm non và phổ thông trên địa bàn 

tỉnh theo quy định pháp luật, nhất là tại các địa phương có nhiều doanh nghiệp 

hoạt động. 

- Mở rộng và nâng cao quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề; tranh thủ các nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo; 

vận dụng có chọn lọc phương pháp dạy và học của các mô hình giáo dục tiên 



10 

 

tiến, đẩy nhanh tiến độ đổi mới chương trình, chất lượng đào tạo các trình độ 

phù hợp với khu vực và quốc tế. Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ giáo 

viên, giảng viên đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách 

nhà nước và các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước.  

- Tiếp tục chương trình hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo với tỉnh 

Incheon của Hàn Quốc, các nước trong khu vực và quốc tế nhằm bồi dưỡng giáo 

viên tạo điều kiện để giáo viên được học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; hỗ trợ các 

cơ sở giáo dục, đào tạo của tỉnh Hưng Yên hợp tác, trao đổi với các trường của 

Hàn Quốc, các nước trong khu vực và quốc tế. 

- Triển khai dự án, chương trình hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề; xây dựng cơ chế quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các loại học bổng, tài 

trợ của nước ngoài. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trong phạm vi toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ.  

- Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị giáo dục trong việc thực hiện Kế hoạch. Tổ 

chức đánh giá sơ kết vào năm 2023, tổng kết tình hình thực hiện Chương trình 

vào năm 2025. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục 

và đào tạo tỉnh; tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo 

tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nhằm cụ thể hoá và thực hiện 

có hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch. 

- Tổ chức quán triệt thực hiện Kế hoạch này trong toàn ngành. 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xã hội 

hoá giáo dục, có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ của Kế hoạch phát triển giáo dục, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp tiêu 

cực, sai phạm trái với quy định công tác quản lý, phát hiện những tập thể, cá 

nhân làm tốt công tác giáo dục để đề nghị khen thưởng kịp thời; tổng hợp tình 

hình, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chủ động làm việc với các đơn vị chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, các cơ sở giáo dục, các cơ quan thuộc các bộ, ngành trên địa bàn để tranh 
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thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Hướng dẫn các ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, chú trọng quan tâm quy 

hoạch giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất, 

đồng bộ hoàn thành hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hằng năm  gắn với 

chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Cân đối, bố 

trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện Kế hoạch này. 

4. Sở Tài chính 

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh bố trí nguồn ngân sách thường xuyên cho giáo dục và đào tạo theo phân 

cấp; hướng dẫn cơ chế quản lý các nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định 

hiện hành. 

5. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các sở, 

ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh cơ cấu tổ chức, cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ 

chức bộ máy, biên chế, tài chính, các chế độ chính sách phù hợp với thực tế, chủ 

trương chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng quy chế tuyển dụng, luân 

chuyển cán bộ, giáo viên và giao số lượng người làm việc đội ngũ giáo viên, 

nhân viên đảm bảo quy định.     

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan tổ 

chức thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp tại Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Hội nghị lần thứ Mười 

một Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về Chương trình phát triển giáo dục 

và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

- Tổng hợp kế hoạch đào tạo của các ngành, địa phương và xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh hàng năm trong từng thời kỳ trình Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội phê duyệt. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà 

nước, tạo hành lang pháp lý phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy 

hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.  

7. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, các sở, ngành 

liên quan hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố lập quy hoạch, kế hoạch về 
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quản lý sử dụng đất trong các cơ sở trường học theo quy định của Luật Đất đai 

phù hợp với quy mô từng loại hình trường, lớp.   

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận 

động nhân dân thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp với các cấp chính quyền 

địa phương giám sát thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

của Kế hoạch, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, sai phạm, phát 

hiện những tập thể cá nhân làm tốt công tác giáo dục để kịp thời khen thưởng.    

9. Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến 

- Tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Đề 

án phát triển Khu Đại học Phố Hiến theo quy định; thực hiện các nội dung về 

thu hút đầu tư phát triển Khu đại học Phố Hiến tại Nghị quyết số 12-NQ/TU 

ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng cơ 

chế, chính sách ưu đãi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thu hút các trường 

đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp… về đầu tư hoạt 

động tại Khu Đại học Phố Hiến. 

10. Báo Hưng Yên; Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên 

Xây dựng chương trình tuyên truyền trên Báo Hưng Yên; Đài Phát thanh 

và Truyền hình Hưng Yên về công tác phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng 

Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

11. Hội Khuyến học tỉnh 

 Làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng 

xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc 

đẩy việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư; khuyến khích và hỗ 

trợ việc dạy và học trong nhà trường. Vận động nhân dân xây dựng và duy trì 

thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của từng 

cá nhân. Quan tâm đến những người nghèo, người khuyết tật không có điều kiện 

học tập và những người có năng khiếu. Liên kết, vận động mọi gia đình và tổ 

chức xã hội, cùng các cơ sở giáo dục và đào tạo góp phần động viên, chăm lo về 

vật chất và tinh thần đối với các thầy cô giáo, thực hiện sự kết hợp giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội, học kết hợp với hành, xây dựng môi trường giáo dục 

lành mạnh. 

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của địa 

phương phù hợp với Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh. Việc xây 

dựng Đề án, hoặc Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hằng năm của địa 

phương phải sát với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thị xã, 

thành phố đã được duyệt; đặc biệt chú ý thực hiện các chương trình mục tiêu 
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quốc gia như chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giáo dục phổ 

thông 2018, đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, phổ thông. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

- Đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ, tổ chức khen thưởng kịp 

thời các đơn vị giáo dục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của 

Chương trình đề ra; đồng thời kiểm điểm, phê bình các đơn vị không hoàn thành 

nhiệm vụ. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; tham mưu, đề 

xuất kịp thời các giải pháp phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

13. Các cơ sở giáo dục và đào tạo 

- Căn cứ các mục tiêu của Kế hoạch, gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn 

vị xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường; Kế hoạch phát 

triển giáo dục và đào tạo hàng năm và trong từng thời kỳ trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Kế hoạch phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và lộ trình 

thực hiện những mục tiêu cụ thể đối với từng cấp học.  

- Tổ chức triển khai Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Huy động mọi nguồn lực để đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất 

lượng giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn 

vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm TT-HN; 

- Lưu: VT, KGVXPh. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Duy Hưng 
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PHỤ LỤC 01 

Kế hoạch xây dựng mạng lưới các trường mầm non, phổ thông giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên 

(Kèm theo Kế hoạch số  27  /KH-UBND ngày  15  tháng  02  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 
 

TT Đơn vị   

Chia ra các năm 

2021 2022 2023 2024  2025  

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

I Bậc mầm non 190 161 29 193 161 32 195 161 34 198 161 37 200 161 39 

1 TP Hưng Yên 22 17 5 22 17 5 22 17 5 22 17 5 22 17 5 

2 Tiên Lữ 16 15 1 16 15 1 16 15 1 16 15 1 16 15 1 

3 Phù Cừ 14 14 0 14 14  14 14  15 14 1 15 14 1 

4 Kim Động 17 17 0 17 17  17 17  17 17  17 17  

5 Ân Thi 23 21 2 23 21 2 24 21 3 24 21 3 25 21 4 

6 Yên Mỹ 23 17 6 24 17 7 25 17 8 25 17 8 26 17 9 

7 Mỹ Hào 19 13 6 20 13 7 20 13 7 21 13 8 21 13 8 

8 Văn Lâm 14 11 3 14 11 3 14 11 3 15 11 4 15 11 4 

9 Văn Giang 14 11 3 15 11 4 15 11 4 15 11 4 15 11 4 

10 Khoái Châu 28 25 3 28 25 3 28 25 3 28 25 3 28 25 3 

II Bậc tiểu học 128 128 0 128 128 0 128 128 0 128 128 0 128 128 0 

1 TP Hưng Yên 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

2 Tiên Lữ 13 13  13 13  13 13  13 13  13 13  

3 Phù Cừ 11 11  11 11  11 11  11 11  11 11  

4 Kim Động 11 11  11 11  11 11  11 11  11 11  

5 Ân Thi 17 17  17 17  17 17  17 17  17 17  

6 Yên Mỹ 14 14  14 14  14 14  14 14  14 14  

7 Mỹ Hào 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

8 Văn Lâm 11 11  11 11  11 11  11 11  11 11  

9 Văn Giang 10 10  10 10  10 10  10 10  10 10  

10 Khoái Châu 17 17  17 17  17 17  17 17  17 17  

3 Bậc THCS 134 134 0 134 134 0 134 134 0 134 134 0 134 134 0 

1 TP Hưng Yên 13 13  13 13  13 13  13 13  13 13  

2 Tiên Lữ 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  
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TT Đơn vị   

Chia ra các năm 

2021 2022 2023 2024  2025  

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

3 Phù Cừ 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

4 Kim Động 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

5 Ân Thi 17 17  17 17  17 17  17 17  17 17  

6 Yên Mỹ 15 15  15 15  15 15  15 15  15 15  

7 Mỹ Hào 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

8 Văn Lâm 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

9 Văn Giang 11 11  11 11  11 11  11 11  11 11  

10 Khoái Châu 18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  

V 
Trường phổ thông 

có nhiều cấp học 
34 34 0 34 34 0 34 34 0 34 34 0 34 34 0 

5.1 TH, THCS                

1 TP Hưng Yên 6 6  6 6  6 6  6 6  6 6  

2 Tiên Lữ 2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  

3 Phù Cừ 3 3  3 3  3 3  3 3  3 3  

4 Kim Động 6 6  6 6  6 6  6 6  6 6  

5 Ân Thi 4 4  4 4  4 4  4 4  4 4  

6 Yên Mỹ 3 3  3 3  3 3  3 3  3 3  

7 Mỹ Hào 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  

8 Văn Lâm 0   0   0   0   0   

9 Văn Giang 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  

10 Khoái Châu 8 8  8 8  8 8  8 8  8 8  

IV Bậc THPT 39 25 14 39 24 15 40 24 16 41 24 17 42 24 18 

5.1 THPT 35 24 11 34 23 11 34 23 11 34 23 11 34 23 11 

5.2 THCS, THPT 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  

5.3 TH,THCS,THPT 3  3 4  4 5  5 6  6 7  7 

  Cộng                

Ghi chú: Các trường mầm non, phổ thông công lập xây dựng theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt  

mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. 
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PHỤ LỤC 02 

Kế hoạch xây dựng và công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên 

(Kèm theo Kế hoạch số  27 /KH-UBND ngày   15   tháng  02  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 

 

TT Đơn vị 

Tổng 

số 

trường 

hiện có 

Thực trạng 
trường đạt CQG 

đến hết năm 2020 

Kễ hoạch xây dựng trường CQG giai đoạn 2021-2025 

Tổng số 
Chia ra các năm 

Tổng 

số 

Trong đó 

giai đoạn 

2016-

2020 

2021 2022 2023 2024 2025 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

I 
Bậc mầm 

non 
188 107 70 166 61 105 28 15 13 27 7 20 35 17 18 39 15 24 37 7 30 

1 
TP. Hưng 

Yên 
20 8 4 16 9 7 2 2  4 2 2 4 2 2 4 3 1 2  2 

2 Tiên Lữ 17 10 8 16 5 11 1 1  1  1 3 2 1 8 2 6 3  3 

3 Phù Cừ 14 7 4 14 7 7 4 2 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 

4 Kim Động 17 13 6 17 4 13 3 1 2 3  3 1  1 3 2 1 7 1 6 

5 Ân Thi 22 12 8 21 9 12 3 3  5 1 4 5 3 2 4  4 4 2 2 

6 Yên Mỹ 24 11 9 17 7 10 2 1 1 1  1 5 2 3 5 2 3 4 2 2 

7 Mỹ Hào 18 15 13 16 1 15 1  1 4  4 4  4 4 1 3 3  3 

8 Văn Lâm 14 9 4 11 2 9 2 1 1 2  2 1 1  2  2 4  4 

9 Văn Giang 14 10 6 11 1 10 6 1 5    1  1    4  4 

10 Khoái Châu 28 12 8 27 16 11 4 3 1 5 3 2 7 5 2 7 4 3 4 1 3 

II Cấp tiểu học 139 136 38 139 8 131 31 2 29 24 2 22 30 1 29 27 1 26 27 2 25 

1 
TP. Hưng 

Yên 
14 12 2 14 2 12 4 1 3    4 1 3 1  1 5  5 

2 Tiên Lữ 13 10 3 13 0 13 2  2 1  1 3  3 4  4 3  3 

3 Phù Cừ 12 12 5 12 1 11 4  4 4 1 3 1  1 2  2 1  1 

4 Kim Động 11 14  11 2 9 4 1 3 2  2    1  1 4 1 3 

5 Ân Thi 20 11 3 20 0 20 2  2 5  5 7  7 5  5 1  1 

6 Yên Mỹ 17 20 7 17 1 16 4  4    3  3 5 1 4 5  5 

7 Mỹ Hào 13 16 8 13 1 12 2  2 3  3 3  3 2  2 3 1 2 

8 Văn Lâm 11 16 5 11 0 11 2  2 2  2 4  4 2  2 1  1 

9 Văn Giang 10 13 5 10 0 10 5  5 2  2 1  1 2  2    

10 Khoái Châu 18 12  18 1 17 2  2 5 1 4 4  4 3  3 4  4 
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TT Đơn vị 

Tổng 

số 

trường 

hiện có 

Thực trạng 
trường đạt CQG 

đến hết năm 2020 

Kễ hoạch xây dựng trường CQG giai đoạn 2021-2025 

Tổng số 
Chia ra các năm 

Tổng 

số 

Trong đó 

giai đoạn 

2016-

2020 

2021 2022 2023 2024 2025 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

III Cấp THCS 169 135 65 169 44 125 22 6 16 41 18 23 38 11 27 38 6 32 30 3 27 

1 
TP Hưng 

Yên 
19 14 5 19 5 14    4 3 1 3 1 2 5  5 7 1 6 

2 Tiên Lữ 14 11 6 14 7 7 2 1 1 6 5 1 2 1 1 2  2 2  2 

3 Phù Cừ 15 10 3 15 3 12 2  2 5 3 2 2  2 3  3 3  3 

4 Kim Động 18 11 2 18 12 6 3 2 1 5 3 2 6 4 2 3 3  1  1 

5 Ân Thi 21 14 8 21 3 18 2 1 1 5  5 5 2 3 5  5 4  4 

6 Yên Mỹ 18 18 12 18 3 15    3  3 5  5 8 2 6 2 1 1 

7 Mỹ Hào 14 15 9 14 0 14 1  1 4  4 3  3 3  3 3  3 

8 Văn Lâm 12 20 9 12 1 11 4  4 2 1 1 3  3 3  3    

9 Văn Giang 12 8 4 12 1 11 5 1 4 2  2 1  1    4  4 

10 Khoái Châu 26 14 7 26 9 17 3 1 2 5 3 2 8 3 5 6 1 5 4 1 3 

IV Cấp THPT 39 25 13 32 7 25 5 0 5 9 1 8 9 5 4 4 1 3 5 0 5 

 

Tổng số 

trường các 

bậc học 

535 403 186 506 120 386 86 23 63 101 28 73 112 34 78 108 23 85 99 12 87 
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PHỤ LỤC 03 

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên 

(Kèm theo Kế hoạch số   27/KH-UBND ngày   15  tháng  02  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 
 

TT NỘI DUNG 
Số lượng 

(phòng) 

Trong đó 

Văn 

Lâm 

TX. Mỹ 

Hào 

Yên 

Mỹ 

Văn 

Giang 

Khoái 

Châu 

Kim 

Động 

Ân 

Thi 

Phù 

Cừ 

Tiên 

Lữ 

TP. Hưng 

Yên 

I Mầm non                       

1 Phòng học 532 0 84 91 71 34 0 80 107 41 24 

2 Nhà Vệ sinh cho học sinh 1.111 161 118 139 108 131 55 151 91 73 84 

    + Xây mới 639 121 52 114 52 72 25 88 46 46 23 

    + Sửa chữa 472 40 66 25 56 59 30 63 45 27 61 

3 Nhà Vệ sinh cho Giáo viên 302 34 39 72 19 44 22 23 20 16 13 

    + Xây mới 263 30 35 66 18 39 22 19 17 9 8 

    + Sửa chữa 39 4 4 6 1 5 0 4 3 7 5 

4 Phòng Giáo dục thể chất 108 22 13 9 11 2 11 22 9 3 6 

5 Phòng Giáo dục nghệ thuật 65   8 7 8 0 5 22 7 3 5 

6 Nhà bếp 73 18 6 10 6 1 5 10 9 5 3 

7 Nhà kho 119 8 8 10 14 3 8 18 41 5 4 

8 Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em 

74 74                   

9 Phòng tin học 15 15                   

10 Phòng họp 11 11                   

11 Phòng y tế 11 11                   

II Tiểu học                       

1 Phòng học 558 112 72 92 12 36 28 101 47 40 18 

2 Nhà Vệ sinh cho học sinh 351 31 44 36 10 38 44 68 28 26 26 

    + Xây mới 257 25 26 28 10 28 32 54 26 12 16 

    + Sửa chữa 94 6 18 8 0   12 14 2 14 10 

3 Nhà Vệ sinh cho Giáo viên 242 23 29 37 12 16 24 28 25 30 18 

    + Xây mới 161 14 21 28 12 14 16 20 16 14 6 

    + Sửa chữa 81 9 8 9 0 2 8 8 9 16 12 

4 Phòng Giáo dục thể chất 89 0 12 7 10 1 0 21 9 15 14 
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TT NỘI DUNG 
Số lượng 

(phòng) 

Trong đó 

Văn 

Lâm 

TX. Mỹ 

Hào 

Yên 

Mỹ 

Văn 

Giang 

Khoái 

Châu 

Kim 

Động 

Ân 

Thi 

Phù 

Cừ 

Tiên 

Lữ 

TP. Hưng 

Yên 

5 Phòng Giáo dục nghệ thuật 122 0 10 9 14 4 13 31 5 15 21 

6 Phòng học Tin học 91 17 10 6 11 2 14 11 7 10 3 

7 Phòng học Ngoại ngữ, phòng Đa 

năng 

120 35 8 6 11 2 13 19 6 13 7 

8 Phòng Thiết bị giáo dục 55 11 7 6 5 1 8 6 5   6 

9 Phòng hỗ trợ giáo dục khuyết tật 

học hòa nhập 

49 0 9 2 6 2 0 21 6   3 

10 Phòng Thư viện 53 10 6 5 4 1 10 4 4 6 3 

11 Phòng Âm nhạc 16 16                   

12 Phòng Mỹ thuật 15 15                   

13 Phòng Khoa học- công nghệ 14 14                   

14 Phòng tư vấn tâm lý học đường  17 17                   

15 Phòng Đội thiếu niên 10 10                   

16 Phòng Truyền thống  12 12                   

III Trung học cơ sở                       

1 Phòng học 364 75 26 71 12 23 14 26 56 21 40 

2 Nhà Vệ sinh cho học sinh 216 18 16 12 32 22 26 28 16 30 16 

    + Xây mới 126 16 10 10 20 12 18 18 6 14 2 

    + Sửa chữa 90 2 6 2 12 10 8 10 10 16 14 

3 Nhà Vệ sinh cho Giáo viên 158 18 8 11 17 12 11 26 11 32 12 

    + Xây mới 101 12 6 11 13 6 8 16 7 16 6 

    + Sửa chữa 57 6 2 0 4 6 3 10 4 16 6 

4 Phòng học bộ môn 342 0 21 27 30 11 66 55 14 66 52 

5 Phòng chuẩn bị 126 0 9 12 21 0 8 55 0 15 6 

6 Phòng Thư viện 63 5 5 7 7 0 7 12 2 8 10 

7 Phòng Âm nhạc 5 5                   

8 Phòng Mỹ thuật 9 9                   

9 Phòng Tin học 9 9                   

10 Phòng Ngoại ngữ  7 7                   

11 Phòng đa chức năng 10 10                   

12 Phòng Công nghệ 9 9                   



20 

 

TT NỘI DUNG 
Số lượng 

(phòng) 

Trong đó 

Văn 

Lâm 

TX. Mỹ 

Hào 

Yên 

Mỹ 

Văn 

Giang 

Khoái 

Châu 

Kim 

Động 

Ân 

Thi 

Phù 

Cừ 

Tiên 

Lữ 

TP. Hưng 

Yên 

13 Phòng Khoa học tự nhiên 9 9                   

14 Phòng Khoa học xã hội 16 16                   

15 Phòng thiết bị giáo dục 5 5                   

16 Phòng tư vấn tâm lý học đường  10 10                   

17 Phòng Đội thiếu niên 3 3                   

18 Phòng truyền thống 4 4                   

IV Khối THPT                       

1 Phòng học  122   4 1 12   39 18 9 39   

2 Nhà Vệ sinh cho học sinh 84 2 10 18 5 17 8 12 8 0 4 

    + Xây mới 42 2 4 6 4 6 6 4 8 0 2 

    + Sửa chữa 42 0 6 12 1 11 2 8 0 0 2 

3 Nhà Vệ sinh cho Giáo viên 64 3 8 23 2 16 4 2 4 2 0 

    + Xây mới 25 3 4 2 2 8 2 0 4 0 0 

    + Sửa chữa 39 0 4 21 0 8 2 2 0 2 0 

4 Phòng  Tổ bộ môn 47   4 3   19 15   3 3   

5 Phòng chuẩn bị 24 5 1 1   2 10   1 4   

6 Phòng Thư viện 9 1   2     2   2 2   
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PHỤ LỤC 04 

Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ giáo viên giai đoạn 2021-2025 đối với các  trường  

 mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập tỉnh Hưng Yên 

 (Kèm theo Kế hoạch số   27/KH-UBND ngày   15   tháng  02  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 
 

TT Đơn vị 

Tổng 

số 

2020-

2030 

Tổng 

số cử 

đi học 

giai 

đoạn  

2020-

2025 

Tỷ lệ 

đi học 

2020-

2025 

so với 

2020-

2030 

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

Tổng MN TH THCS Tổng MN TH THCS Tổng MN TH THCS Tổng MN TH THCS Tổng MN TH THCS 

1 

TP. 

Hưng 

Yên 

225 132 59 19 3 10 6 28 3 17 8 28 3 17 8 28 3 18 7 29 4 18 7 

2 
Văn 

Lâm 
272 162 60 20 8 5 7 34 8 18 8 36 8 19 9 36 8 19 9 36 8 19 9 

3 
Văn 

Giang 
193 114 59 8 1 1 6 28 2 18 8 26 2 17 7 26 2 17 7 26 2 17 7 

4 Yên Mỹ 264 160 61 22 6 5 11 35 7 15 13 35 7 16 12 34 7 15 12 34 7 15 12 

5 
TX Mỹ 

Hào 
200 119 60 12 3 2 7 26 4 15 7 27 4 15 8 27 4 15 8 27 4 15 8 

6 Ân Thi 301 179 59 21 7 3 11 39 7 19 13 39 7 20 12 40 8 20 12 40 8 20 12 

7 
Khoái 

Châu 
397 236 59 25 8 3 14 53 10 28 15 53 10 27 16 53 10 27 16 52 10 27 15 

8 
Kim 

Động 
241 142 59 17 3 6 8 31 3 18 10 32 4 18 10 31 4 18 9 31 4 18 9 

9 Tiên Lữ 196 117 60 12 1 4 7 27 3 16 8 26 2 16 8 26 2 16 8 26 2 16 8 

10 Phù Cừ 124 74 60 7 2 1 4 17 3 10 4 16 3 9 4 17 3 9 5 17 2 10 5 

11 

THCS, 

THPT 
Hoàng 

Hoa Thám 

1 1 100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Tổng 2,414  1436 59 164 42 40 82 318 50 174 94 318 50 174 94 318 51 174 93 318 51 175 92 
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PHỤ LỤC 05 

Tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch giáo dục và dào tạo giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên 

 (Kèm theo Kế hoạch số   27/KH-UBND ngày    15   tháng  02  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 

 
 

STT Danh mục, chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện đến 

tháng 12/2020 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 

 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

1 Quy mô trường Trường            

1.1  Mầm non Trường 188             190              193             195             198              200  

  - Công lập Trường 161             161              161             161             161             161  

  - Tư thục Trường 27               29                32               34               37               39  

1.2 Tiểu học Trường 140             128              128             128             128             128  

1.3 THCS Trường 144             134              134             134             134            134  

1.4 Tiểu học và THCS Trường 25               34                34               34               34               34  

1.5 THPT Trường 35               34                34               34               34               34  

  - Công lập Trường 24               23                23               23               23               23  

  - Tư thục Trường 11               11                11               11               11               11  

1.6 THCS và THPT Trường 1                 1                  1                 1                 1                 1  

1.7 Tiểu học, THCS và THPT Trường 3                 4                  4                 5                 6                 7  

1.8 Trung tâm GDNN-GDTX TT 10               10                10               10               10               10  

1.9 Trung tâm GDTX tỉnh TT 1                 1                  1                 1                 1                 1  

2 Số lớp và số học sinh              

2.1 Mầm non              

2.1.1 Nhà trẻ              

  - Số lớp Lớp 842             919              928             938             947             956  

  + Công lập Lớp 591             643              650             656             663             669  

  + Tư thục Lớp 251             276              278             281             284             287  

  - Số trẻ ra nhà trẻ Trẻ 15.916        18.381         18.565        18.750        18.938        19.127  

  + Công lập Trẻ 12.160        12.867         12.995        13.125        13.256        13.389  

  + Tư thục Trẻ 3.756          5.514           5.569          5.625          5.681          5.738  

  - Dân số 0-2 tuổi Trẻ 40.638        43.764         44.201        44.643        45.090        45.541  

  - Tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi % 39,2% 42% 42% 42% 42% 42% 

2.1.2 Mẫu giáo              

  - Số lớp Lớp 2.545          2.558           2.475          2.532          2.545          2.570  
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STT Danh mục, chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện đến 

tháng 12/2020 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 

 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

  + Công lập Lớp 1.974          1.895           1.833          1.876          1.885          1.904  

  + Tư thục Lớp 571             663              642             656             660             666  

  - Số trẻ mẫu giáo Trẻ 65.821        66.331         64.170        65.646        65.974        66.634  

  + Công lập Trẻ 53.984        53.065         51.336        52.517        52.779        53.307  

  + Tư thục Trẻ 11.837        13.266         12.834        13.129        13.195        13.327  

  - Số trẻ mẫu giáo 5 tuổi Trẻ 24.781        20.842         22.290        18.339        17.048        18.733  

  - Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  - Dân số 3-5 tuổi Trẻ 67.107        66.331         64.170        65.646        65.974        66.634  

  - Tỷ lệ huy động trẻ 3-5 tuổi % 98,1% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.2 Tiểu học               

2.2.1 Tiểu học (công lập)              

  - Số lớp Lớp 3.335          3.580           3.647          3.580          3.489          3.325  

  Lớp 1 Lớp 706 806 672 719 586 542 

  Lớp 2 Lớp 677 706 806 672 719 586 

  Lớp 2 Lớp 786 677 706 806 672 719 

  Lớp 4 Lớp 605 786 677 706 806 672 

  Lớp 5 Lớp 561 605 786 677 706 806 

  -  Số học sinh Học sinh 118.771      122.872       121.259      114.337      107.880        99.700  

  Lớp 1 Học sinh 24.448 24.121 20.152 21.570 17.589 16.268 

  Lớp 2 Học sinh 24.046 24.448 24.121 20.152 21.570 17.589 

  Lớp 2 Học sinh 28.492 24.046 24.448 24.121 20.152 21.570 

  Lớp 4 Học sinh 21.765 28.492 24.046 24.448 24.121 20.152 

  Lớp 5 Học sinh 20.020 21.765 28.492 24.046 24.448 24.121 

2.2.2 Tiểu học (tư thục)              

  - Số lớp Lớp 88               97              104             109             115             120  

  Lớp 1 Lớp 21               22  23              24  25              26  

  Lớp 2 Lớp 19               21                22               23               24               25  

  Lớp 2 Lớp 19               19                21               22               23               24  

  Lớp 4 Lớp 16               19                19               21               22               23  

  Lớp 5 Lớp 13               16                19               19               21               22  

  -  Số học sinh Học sinh 2.298          2.632           2.934          3.133          3.375          3.600  

  Lớp 1 Học sinh 555             660              690             720             750             780  
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STT Danh mục, chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện đến 

tháng 12/2020 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 

 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

  Lớp 2 Học sinh 508             555              660             690             720             750  

  Lớp 2 Học sinh 521             508              555             660             690             720  

  Lớp 4 Học sinh 388             521              508             555             660             690  

  Lớp 5 Học sinh 326             388              521             508             555             660  

2.3 THCS               

2.3.1 THCS (công lập)              

  - Số lớp Lớp 2.001          2,039           2,073          2,281          2,358          2,469  

  Lớp 6 Lớp 524 500 545 712 601 611 

  Lớp 7 Lớp 504 524 500 545 712 601 

  Lớp 8 Lớp 511 504 524 500 545 712 

  Lớp 9 Lớp 462 511 504 524 500 545 

  -  Số học sinh Học sinh 76.447 79.141 81.362 90.576 94.323 98.751 

  Lớp 6 Học sinh 20.299 20.020 21.765 28.492 24.046 24.448 

  Lớp 7 Học sinh 19.278 20.299 20.020 21.765 28.492 24.046 

  Lớp 8 Học sinh 19.544 19.278 20.299 20.020 21.765 28.492 

  Lớp 9 Học sinh 17.326 19.544 19.278 20.299 20.020 21.765 

2.3 THCS (tư thục)              

  - Số lớp Lớp 44               44                47               49               49               56  

  Lớp 6 Lớp 14                 9  11              15  14              16  

  Lớp 7 Lớp 13               14                  9               11               15               14  

  Lớp 8 Lớp 8               13                14                 9               11               15  

  Lớp 9 Lớp 9                 8                13               14                 9               11  

  -  Số học sinh Học sinh 1.382 1.465 1.604 1.798 1.743 1.972 

  Lớp 6 Học sinh 563 326 388 521 508 555 

  Lớp 7 Học sinh 327             563              326              388              521              508  

  Lớp 8 Học sinh 249             327              563             326             388             521  

  Lớp 9 Học sinh 243             249              327             563             326             388  

2.4 THPT               

2.4.1 THPT (công lập)              

  - Số lớp Lớp 730             730              740             740             775             791  

  Lớp 10 Lớp 251             239              250             251             274             267  

  Lớp 11 Lớp 240             251              239             250             251             274  
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STT Danh mục, chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện đến 

tháng 12/2020 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 

 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

  Lớp 12 Lớp 239             240              251             239             250             251  

  -  Số học sinh Học sinh 28.538 29,752 30,483 30,500 31,500 32,700 

  Lớp 10 Học sinh 9.983 10,500 10,000 10,000 11,500 11,200 

  Lớp 11 Học sinh 9.269 9,983 10,500 10,000 10,000 11,500 

  Lớp 12 Học sinh 9.286 9,269 9,983 10,500 10,000 10,000 

2.4.2 THPT (tư thục)              

  - Số lớp Lớp 172             182              197             210             223             235  

  Lớp 10 Lớp 59               68                70               72               81               81  

  Lớp 11 Lớp 55               59                68               70               72               81  

  Lớp 12 Lớp 58               55                59               68               70               72  

  -  Số học sinh Học sinh 6.543 7.381 8.370 9.100 9.600 10.100 

  Lớp 10 Học sinh 2.370 3.000 3.000 3.100 3.500 3.500 

  Lớp 11 Học sinh 2.011 2.370 3.000 3.000 3.100 3.500 

  Lớp 12 Học sinh 2.162 2.011 2.370 3.000 3.000 3.100 

2.5 TT GDNN-GDTX              

  - Số lớp Lớp 33               33                37               41               46               48  

  Lớp 10 Lớp 11               11                15               15               16               17  

  Lớp 11 Lớp 11               11                11               15               15               16  

  Lớp 12 Lớp 11               11                11               11               15               15  

  -  Số học sinh Học sinh 1.485 1.485 1.595 1.700 1.840 1.920 

  Lớp 10 Học sinh 495 500 600 600 640 680 

  Lớp 11 Học sinh 495 495 500 600 600 640 

  Lớp 12 Học sinh 495 490 495 500 600 600 

3. Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi   Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

4. Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3   Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

5. Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2   Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt   

6. Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3            Đạt 

7. Xoá mù chữ mức độ 2   Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

8. Xây dựng trường chuẩn quốc gia Trường            

8.1 Mầm non              

  Tổng số trường Trường 188             190              193             195             198             200  

  Số trường đạt CQG Trường 107 122 130 148 162 164 
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STT Danh mục, chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện đến 

tháng 12/2020 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 

 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

  Tỷ lệ trường chuẩn % 56,9% 64,2% 67,4% 75,9% 81,8% 82,0% 

8.2 Tiểu học              

  Tổng số trường Trường 143             128              128             128             128             128  

  Số trường đạt CQG Trường 136 123 125 126 127 128 

  Tỷ lệ trường chuẩn % 95,1% 96,1% 97,7% 98,4% 99,2% 100% 

8.3 THCS              

  Tổng số trường Trường 171             168              168             168             168             168  

  Số trường đạt CQG Trường 135 138 152 159 165 168 

  Tỷ lệ trường chuẩn % 78,9% 82.1% 90,5% 94,6% 98,2% 100% 

8.4 THPT              

  Tổng số trường Trường 39               39                39               40               41               42  

  Số trường đạt CQG Trường 25 25 26 31 32 34 

  Tỷ lệ trường chuẩn % 64,1% 64,1% 66,7% 77,5% 78,0% 81,0% 

9. Cơ sở vật chất trường học              

9.1 Mầm non              

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 3.369          3.465           3.570          3.680          3.780          3,901  

  Số phòng học kiên cố Phòng 3.023          3.108           3.208          3.323          3.453          3,600  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 89,7% 89,7% 89,9% 90,3% 91,3% 92,3% 

9.2 Tiểu học              

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 3.293          3.420           3.520          3.600          3.750          3.851  

  Số phòng học kiên cố Phòng 3.126          3.280           3.390          3.520          3.750          3.851  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 94,9% 95,9% 96,3% 97,8% 100% 100% 

9.3 THCS              

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 2.067          2.120           2.170          2.235          2.336          2.431  

  Số phòng học kiên cố Phòng 2.033          2.095           2.155          2.225          2.300          2.431  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 98,4% 98,8% 99,3% 99,6% 98,5% 100% 

9.4 THPT              

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 956             980           1.005          1.030          1.055          1.078  

  Số phòng học kiên cố Phòng 929             960              990          1.020          1.055          1.078  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 97,2% 98,0% 98,5% 99,0% 100% 100% 

9.5 TT GDNN-GDTX              

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 143             143              143             145             145             145  
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STT Danh mục, chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện đến 

tháng 12/2020 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 

 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

  Số phòng học kiên cố Phòng 124             130              135             140             145             145  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 86,7% 90,9% 94,4% 96,6% 100% 100% 

9.6 TT GDTX tỉnh               

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 16               16                16               16               16               16  

  Số phòng học kiên cố Phòng 16               16                16               16               16               16  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 100% 100% 100% 100% 100% 100%./. 
 

 



 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 
 

Số:              /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày         tháng  02  năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Hội nghị  

lần thứ Mười một Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX 

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Hội 

nghị lần thứ Mười một Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về Chương trình 

phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 

08/10/2021 của Hội nghị lần thứ Mười một Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 

XIX về Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030. Giáo dục và đào tạo Hưng Yên được đổi 

mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá; chất 

lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo 

đức, kỹ năng sống, thể chất, thẩm mỹ, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, 

năng lực ngoại ngữ và công nghệ nhằm phát triển con người toàn diện, nâng cao 

dân trí góp phần tăng cường nội lực làm tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu xây 

dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát 

triển nhanh và bền vững. Phát triển giáo dục theo quy hoạch, bảo đảm cân đối về 

quy mô, cơ cấu, loại hình; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội 

hóa giáo dục; xây dựng xã hội học tập. 

2. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải được cụ thể hóa thành các mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện đảm 

bảo hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.  

II. CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN 

1. Chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên đến năm 2025  

- Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non 

phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương; duy trì và nâng cao 

chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; hoàn thành phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo; huy động khoảng 42% trẻ em trong độ tuổi 
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vào nhà trẻ và 100% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường; tỷ lệ trẻ em suy 

dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi giảm xuống còn 2,0%.  

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 

Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối 

sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn. Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; học sinh lớp 5 hoàn thành 

chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 đạt 100%; học sinh tốt nghiệp trung 

học cơ sở vào học lớp 10 đạt khoảng 75%; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 

được phân luồng học nghề đạt khoảng 25%; học sinh tốt nghiệp trung học phổ 

thông vào các trường đại học đạt trên 55%. Phấn đấu có trên 60% học sinh tham 

gia dự thi học sinh giỏi quốc gia đoạt giải. 

- Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn theo Luật Giáo dục 2019: Mầm 

non đạt 90%-95%; tiểu học đạt 80%-85%, trung học cơ sở đạt 90%-95%. 

- Phòng học kiên cố: Mầm non đạt 90%, phổ thông đạt 100%. 

- Trường chuẩn quốc gia: Giáo dục mầm non, phổ thông công lập đạt 100%. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, duy trì bền vững kết quả 

xóa mù chữ mức độ 2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các trung 

tâm học tập cộng đồng; tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm trong việc tự học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời thông qua 

các trung tâm học tập cộng đồng.  

- Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp 

ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt trên 70%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%. 

- Tiếp tục thu hút các trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để thúc đẩy 

trường Đại học Bách khoa Hà Nội đầu tư xây dựng cơ sở 2 tại huyện Văn 

Giang, trường Đại học Công đoàn hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt 

động cơ sở 2 tại huyện Yên Mỹ. 

(Chi tiết một số chỉ tiêu theo Phụ lục đính kèm, gồm: 

Phụ lục 01: Kế hoạch xây dựng mạng lưới các trường mầm non, phổ 

thông giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên. 

Phụ lục 02: Kế hoạch xây dựng và công nhận trường mầm non, phổ thông 

đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên. 

Phụ lục 03: Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho chương trình 

giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021-2025. 

Phụ lục 04: Lộ trình nâng trình độ chuẩn giáo viên giai đoạn 2021-2025 

đối với các trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập tỉnh Hưng Yên. 

Phụ lục 05: Tổng hợp Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Hưng Yên.) 
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2. Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên đến năm 2030 

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu của tỉnh 

có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước, nông nghiệp hàng hóa 

hiệu quả cao, an toàn, bền vững và đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số. 

- Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi vào nhà trẻ phấn đấu đạt trên 45%, 

trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đạt 100%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ 

cân, thể thấp còi dưới 2%; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ mẫu giáo. 

- 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình 

giáo dục tiểu học vào học lớp 6; trên 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 

vào học lớp 10; trên 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được phân luồng 

học nghề; phấn đấu có trên 65% học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi quốc gia 

đoạt giải, có học sinh giỏi quốc tế. 

- 100% giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt trình độ chuẩn 

trở lên.  

- Phòng học kiên cố, trường đạt chuẩn quốc gia cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông đạt 100%. 

- Tiếp tục khuyến khích các trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp về đầu tư, phát triển hoạt động tại Khu Đại học Phố Hiến 

và trên địa bàn tỉnh.Tiếp tục điều chỉnh mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo đúng quy hoạch. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước đối với giáo dục và đào tạo 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện của các cấp ủy 

đảng, chính quyền trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Hội nghị lần thứ Mười 

một Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về Chương trình phát triển giáo dục 

và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp 

tục nghiên cứu, ban hành các chính sách của tỉnh về phát triển giáo dục và đào 

tạo, thực sự coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.  

- Bảo đảm sự thống nhất trong quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo 

của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số 

trong quản lý giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động 

giáo dục nhằm đảm bảo kỷ cương, nền nếp và thực hiện có hiệu quả đổi mới 

công tác quản lý, đổi mới việc dạy và học.  

- Tích cực tuyên truyền trong nhân dân và tăng cường công tác quản lý để 

việc dạy thêm, học thêm, thu góp vừa đáp ứng được nhu cầu học tập thiết thực 
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của học sinh, vừa ngăn ngừa tình trạng dạy thêm, học thêm, thu góp trái quy 

định, gây bức xúc xã hội. Phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào 

trường học.  

2. Xây dựng mạng lưới trường, lớp và mở rộng quy mô loại hình đào 

tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông; thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, trường 

phổ thông công lập gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; hình thành trường 

phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); bảo 

đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gắn với các điều 

kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ 

thông và phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương theo tinh 

thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Số 02/KH-UBND ngày 09/01/2020 về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu 

tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020- 

2025; số 14/KH-UBND ngày 22/01/2020 về phát triển giáo dục mầm non tỉnh 

Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 

23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch mạng lưới 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập để cân đối, điều chỉnh số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông làm cơ sở phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 

lý giáo dục các cấp có đủ về số lượng, bảo đảm cơ cấu giáo viên theo từng môn 

học, cấp học, nhất là các môn học mới. 

 - Phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng và nâng mức đạt chuẩn quốc gia 

đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia; triển khai thực hiện Kế hoạch số 

192/KH-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, phổ 

thông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.   
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- Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở giáo dục 

phổ thông, bảo đảm đến năm 2025 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học 

lớp 10 đạt khoảng 75%; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được phân luồng 

học nghề đạt khoảng 25%. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

21/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 

hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai 

đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.  

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm 

học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giáo dục mầm non, tiểu 

học và trung học cơ sở.  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số153/KH-UBND ngày 07/10/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Xây dựng cơ chế ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục thu hút các 

trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung 

tâm nghiên cứu và thực hành, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu 

và phát triển, phòng thí nghiệm đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhất là tại 

Khu Đại học Phố Hiến.  

3. Thực hiện đổi mới giáo dục và triển khai thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất 

người học  

- Hình thành, phát triển cho học sinh các nhóm phẩm chất, năng lực chủ 

yếu được xác định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện đúng 

lộ trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Giáo dục mầm non: Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non 

mới, bảo đảm mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ 

và thẩm mỹ, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1; phát triển đa dạng các hình thức chăm 

sóc, giáo dục trẻ dưới 5 tuổi; triển khai thực hiện chương trình hướng dẫn chăm 

sóc, giáo dục trẻ tại gia đình. 

- Giáo dục phổ thông: Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 đảm bảo mục tiêu phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, 

năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp 

cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý 

tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, công nghệ, năng lực 

và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng 

sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Đẩy mạnh thực hiện Đề án 

ngoại ngữ quốc gia phù hợp yêu cầu và lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 
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25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình giáo 

dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo quy định và triển 

khai giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh giáo dục thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho mọi người 

vừa làm vừa học, học liên tục, học tập suốt đời nhằm phát huy năng lực cá nhân, 

hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên 

môn, nghiệp vụ để tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã 

hội; góp phần xây dựng xã hội học tập. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học 

trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. 

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học theo hướng hiện đại, phù 

hợp với từng ngành, nhóm ngành đào tạo và việc phân tầng của hệ thống giáo 

dục đại học. Chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức 

nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công 

nghệ tiên tiến của thế giới. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo 

hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình 

thành năng lực nghề nghiệp cho người học. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề 

để đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt trên 70%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%. 

4. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả 

giáo dục và đào tạo 

- Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính 

tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, học đi đôi với hành, lý 

thuyết gắn liền với thực tiễn. Bảo đảm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học, chấm dứt lối truyền thụ áp đặt 

một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích 

tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát 

triển năng lực toàn diện; chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang hình thức học tập 

đa dạng, học trực tuyến dựa trên nền tảng kỹ thuật số, hệ thống đa phương tiện, 

chú trọng các hoạt động xã hội, ngoại khóa.  

 - Đẩy mạnh giáo dục STEM theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tích cực hướng dẫn học sinh trung học nghiên cứu khoa học.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong dạy, học và 

công tác giáo dục đào tạo. Tích cực hướng dẫn học sinh trung học nghiên cứu 

khoa học; rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo 
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khoa và tài liệu học tập để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải 

quyết nhiệm vụ học tập, dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, 

thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập; giáo viên tổng hợp, nhận 

xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.  

- Đa dạng các hình thức tổ chức dạy học; trang bị đầy đủ sách, tài liệu 

nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; thiết bị dạy học, vật tư để dạy thực 

hành thí nghiệm; khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học 

sinh như văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thí nghiệm - thực hành, ngày hội 

công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ. Tăng cường xây dựng môi 

trường dạy học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường; tăng cường giao lưu, 

hợp tác giúp học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, tiếp cận mô hình 

giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm bản sắc dân tộc.  

- Thực hiện đổi mới và tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy 

chế, đảm bảo khách quan, phản ánh đúng chất lượng dạy và học; định kỳ tổ chức 

đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông trong tỉnh và tham gia các kỳ 

đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông cấp quốc gia và quốc tế theo 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức 

dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo 

ứng phó với đại dịch COVID-19. 

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt phù hợp 

với tình hình dịch tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của 

học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể còn kéo dài, giúp các em vừa 

đảm bảo sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và đảm 

bảo chất lượng giáo dục. Thực hiện dạy học trực tuyến, đào tạo từ  xa; chuẩn 

hóa hệ thống bài giảng, kho học điện tử chia sẻ theo hướng tạo môi trường 

tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm với người học, tăng cường khả 

năng tự học của học sinh. Xây dựng hệ thống đề thi, bài kiểm tra, ngân hàng câu 

hỏi phục vụ tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến một cách 

phù hợp. 

5. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục và đào tạo 

- Xây dựng đề án phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 

các cấp đủ về số lượng, bảo đảm cơ cấu giáo viên theo từng môn học, cấp học, 

nhất là môn học mới; nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai 

đoạn 2021- 2025 và các năm tiếp theo. 

- Triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của 

Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo 
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viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 

84/KH-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  triển khai thực hiện lộ 

trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mần non, tiểu học, trung học cơ 

sở giai đoạn 1 (2021-2025). Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và 

trên chuẩn: Giáo dục mầm non đạt 90% - 95%, tiểu học đạt 80% - 85%, trung 

học cơ sở đạt 90% - 95%; đến năm 2030, 100% giáo viên mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở đạt chuẩn và trên chuẩn. 

- Tiếp tục bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, trung 

học cơ sở, trung học phổ thông. Chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức 

nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo. 

- Thực hiện tốt chính sách phát triển đội ngũ giáo viên: Thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và các phụ cấp, trợ cấp khác; đánh giá, 

khen thưởng; áp dụng các hình thức khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ nhà 

giáo chuyên tâm với nghề. Xây dựng các cơ chế để thu hút các nghệ nhân, nghệ 

sỹ tài năng, chuyên gia, người có trình độ chuyên môn cao tham gia giảng dạy 

và truyền nghề tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Đẩy mạnh và nâng 

cao chất lượng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. 

6. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh 

công tác xã hội hóa giáo dục và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế 

- Huy động mọi nguồn lực và tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước để 

thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. 

Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp với các cá nhân, doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước để nâng 

cao chất lượng giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục đào 

tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển 

khai Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo 

dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. Phấn đấu đạt mục tiêu:  

+ Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện 

chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 

2021- 2025 theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. 

+ Đầu tư xây dựng thay thế phòng học nhờ, phòng học mượn, phòng học 

tạm, phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp.  
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+ Đầu tư xây dựng bổ sung phòng học đạt chuẩn 01 lớp/phòng cấp mầm 

non và tiểu học; đủ số phòng phục vụ học tập, phòng bộ môn và thư viện cấp 

tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

+ Mua sắm bổ sung đủ số thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non 

và phổ thông, ưu tiên cho các cấp học phổ thông theo lộ trình đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa. 

- Xây dựng Đề án cải tạo và nâng cấp nhà vệ sinh cho học sinh; công trình 

nước sạch trong các trường học, bảo đảm tất cả các trường đều có công trình vệ 

sinh và công trình nước sạch đạt chuẩn theo quy định. Triển khai thực hiện hiệu 

quả Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. 

- Quản lý và sử dụng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, giáo 

dục nghề nghiệp có hiệu quả, có trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải; nâng cao tính 

tự chủ của các cơ sở giáo dục đảm bảo tính công khai, minh bạch và trách nhiệm 

đối với Nhà nước, người học và xã hội. 

- Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 169/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách phát triển giáo dục mầm 

non trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Tăng cường hoạt động của Hội khuyến học từ tỉnh đến xã, phường, thị 

trấn, khu dân cư, dòng họ. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm huy động tổng 

hợp các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu về phát triển giáo dục và đào tạo. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các đoàn thể xã hội trong 

hoạt động giáo dục. Thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi cho học 

sinh, sinh viên; quan tâm hỗ trợ giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau 

khi tốt nghiệp học nghề, tạo điều kiện ổn định về thu nhập. 

- Nghiên cứu, triển khai huy động các nguồn lực để hỗ trợ học sinh, sinh 

viên, người lao động thuộc đối tượng chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn 

được tiếp cận các điều kiện, dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

- Tích cực thu hút các trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp về đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho 

các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập trường mầm non và phổ thông trên địa bàn 

tỉnh theo quy định pháp luật, nhất là tại các địa phương có nhiều doanh nghiệp 

hoạt động. 

- Mở rộng và nâng cao quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề; tranh thủ các nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo; 

vận dụng có chọn lọc phương pháp dạy và học của các mô hình giáo dục tiên 
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tiến, đẩy nhanh tiến độ đổi mới chương trình, chất lượng đào tạo các trình độ 

phù hợp với khu vực và quốc tế. Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ giáo 

viên, giảng viên đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách 

nhà nước và các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước.  

- Tiếp tục chương trình hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo với tỉnh 

Incheon của Hàn Quốc, các nước trong khu vực và quốc tế nhằm bồi dưỡng giáo 

viên tạo điều kiện để giáo viên được học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; hỗ trợ các 

cơ sở giáo dục, đào tạo của tỉnh Hưng Yên hợp tác, trao đổi với các trường của 

Hàn Quốc, các nước trong khu vực và quốc tế. 

- Triển khai dự án, chương trình hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề; xây dựng cơ chế quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các loại học bổng, tài 

trợ của nước ngoài. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trong phạm vi toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ.  

- Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị giáo dục trong việc thực hiện Kế hoạch. Tổ 

chức đánh giá sơ kết vào năm 2023, tổng kết tình hình thực hiện Chương trình 

vào năm 2025. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục 

và đào tạo tỉnh; tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo 

tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nhằm cụ thể hoá và thực hiện 

có hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch. 

- Tổ chức quán triệt thực hiện Kế hoạch này trong toàn ngành. 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xã hội 

hoá giáo dục, có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ của Kế hoạch phát triển giáo dục, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp tiêu 

cực, sai phạm trái với quy định công tác quản lý, phát hiện những tập thể, cá 

nhân làm tốt công tác giáo dục để đề nghị khen thưởng kịp thời; tổng hợp tình 

hình, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chủ động làm việc với các đơn vị chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, các cơ sở giáo dục, các cơ quan thuộc các bộ, ngành trên địa bàn để tranh 
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thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Hướng dẫn các ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, chú trọng quan tâm quy 

hoạch giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất, 

đồng bộ hoàn thành hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hằng năm  gắn với 

chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Cân đối, bố 

trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện Kế hoạch này. 

4. Sở Tài chính 

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh bố trí nguồn ngân sách thường xuyên cho giáo dục và đào tạo theo phân 

cấp; hướng dẫn cơ chế quản lý các nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định 

hiện hành. 

5. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các sở, 

ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh cơ cấu tổ chức, cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ 

chức bộ máy, biên chế, tài chính, các chế độ chính sách phù hợp với thực tế, chủ 

trương chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng quy chế tuyển dụng, luân 

chuyển cán bộ, giáo viên và giao số lượng người làm việc đội ngũ giáo viên, 

nhân viên đảm bảo quy định.     

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan tổ 

chức thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp tại Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Hội nghị lần thứ Mười 

một Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về Chương trình phát triển giáo dục 

và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

- Tổng hợp kế hoạch đào tạo của các ngành, địa phương và xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh hàng năm trong từng thời kỳ trình Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội phê duyệt. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà 

nước, tạo hành lang pháp lý phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy 

hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.  

7. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, các sở, ngành 

liên quan hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố lập quy hoạch, kế hoạch về 
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quản lý sử dụng đất trong các cơ sở trường học theo quy định của Luật Đất đai 

phù hợp với quy mô từng loại hình trường, lớp.   

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận 

động nhân dân thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp với các cấp chính quyền 

địa phương giám sát thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

của Kế hoạch, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, sai phạm, phát 

hiện những tập thể cá nhân làm tốt công tác giáo dục để kịp thời khen thưởng.    

9. Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến 

- Tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Đề 

án phát triển Khu Đại học Phố Hiến theo quy định; thực hiện các nội dung về 

thu hút đầu tư phát triển Khu đại học Phố Hiến tại Nghị quyết số 12-NQ/TU 

ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng cơ 

chế, chính sách ưu đãi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thu hút các trường 

đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp… về đầu tư hoạt 

động tại Khu Đại học Phố Hiến. 

10. Báo Hưng Yên; Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên 

Xây dựng chương trình tuyên truyền trên Báo Hưng Yên; Đài Phát thanh 

và Truyền hình Hưng Yên về công tác phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng 

Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

11. Hội Khuyến học tỉnh 

 Làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng 

xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc 

đẩy việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư; khuyến khích và hỗ 

trợ việc dạy và học trong nhà trường. Vận động nhân dân xây dựng và duy trì 

thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của từng 

cá nhân. Quan tâm đến những người nghèo, người khuyết tật không có điều kiện 

học tập và những người có năng khiếu. Liên kết, vận động mọi gia đình và tổ 

chức xã hội, cùng các cơ sở giáo dục và đào tạo góp phần động viên, chăm lo về 

vật chất và tinh thần đối với các thầy cô giáo, thực hiện sự kết hợp giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội, học kết hợp với hành, xây dựng môi trường giáo dục 

lành mạnh. 

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của địa 

phương phù hợp với Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh. Việc xây 

dựng Đề án, hoặc Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hằng năm của địa 

phương phải sát với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thị xã, 

thành phố đã được duyệt; đặc biệt chú ý thực hiện các chương trình mục tiêu 
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quốc gia như chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giáo dục phổ 

thông 2018, đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, phổ thông. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

- Đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ, tổ chức khen thưởng kịp 

thời các đơn vị giáo dục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của 

Chương trình đề ra; đồng thời kiểm điểm, phê bình các đơn vị không hoàn thành 

nhiệm vụ. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; tham mưu, đề 

xuất kịp thời các giải pháp phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

13. Các cơ sở giáo dục và đào tạo 

- Căn cứ các mục tiêu của Kế hoạch, gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn 

vị xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường; Kế hoạch phát 

triển giáo dục và đào tạo hàng năm và trong từng thời kỳ trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Kế hoạch phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và lộ trình 

thực hiện những mục tiêu cụ thể đối với từng cấp học.  

- Tổ chức triển khai Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Huy động mọi nguồn lực để đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất 

lượng giáo dục. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn 

vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm TT-HN; 

- Lưu: VT, KGVXPh. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Duy Hưng 
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PHỤ LỤC 01 

Kế hoạch xây dựng mạng lưới các trường mầm non, phổ thông giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên 

(Kèm theo Kế hoạch số  27  /KH-UBND ngày  15  tháng  02  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 
 

TT Đơn vị   

Chia ra các năm 

2021 2022 2023 2024  2025  

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

I Bậc mầm non 190 161 29 193 161 32 195 161 34 198 161 37 200 161 39 

1 TP Hưng Yên 22 17 5 22 17 5 22 17 5 22 17 5 22 17 5 

2 Tiên Lữ 16 15 1 16 15 1 16 15 1 16 15 1 16 15 1 

3 Phù Cừ 14 14 0 14 14  14 14  15 14 1 15 14 1 

4 Kim Động 17 17 0 17 17  17 17  17 17  17 17  

5 Ân Thi 23 21 2 23 21 2 24 21 3 24 21 3 25 21 4 

6 Yên Mỹ 23 17 6 24 17 7 25 17 8 25 17 8 26 17 9 

7 Mỹ Hào 19 13 6 20 13 7 20 13 7 21 13 8 21 13 8 

8 Văn Lâm 14 11 3 14 11 3 14 11 3 15 11 4 15 11 4 

9 Văn Giang 14 11 3 15 11 4 15 11 4 15 11 4 15 11 4 

10 Khoái Châu 28 25 3 28 25 3 28 25 3 28 25 3 28 25 3 

II Bậc tiểu học 128 128 0 128 128 0 128 128 0 128 128 0 128 128 0 

1 TP Hưng Yên 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

2 Tiên Lữ 13 13  13 13  13 13  13 13  13 13  

3 Phù Cừ 11 11  11 11  11 11  11 11  11 11  

4 Kim Động 11 11  11 11  11 11  11 11  11 11  

5 Ân Thi 17 17  17 17  17 17  17 17  17 17  

6 Yên Mỹ 14 14  14 14  14 14  14 14  14 14  

7 Mỹ Hào 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

8 Văn Lâm 11 11  11 11  11 11  11 11  11 11  

9 Văn Giang 10 10  10 10  10 10  10 10  10 10  

10 Khoái Châu 17 17  17 17  17 17  17 17  17 17  

3 Bậc THCS 134 134 0 134 134 0 134 134 0 134 134 0 134 134 0 

1 TP Hưng Yên 13 13  13 13  13 13  13 13  13 13  

2 Tiên Lữ 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  
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TT Đơn vị   

Chia ra các năm 

2021 2022 2023 2024  2025  

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

Tổng 

số 

Công 

lập 

Ngoài 

CL 

3 Phù Cừ 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

4 Kim Động 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

5 Ân Thi 17 17  17 17  17 17  17 17  17 17  

6 Yên Mỹ 15 15  15 15  15 15  15 15  15 15  

7 Mỹ Hào 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

8 Văn Lâm 12 12  12 12  12 12  12 12  12 12  

9 Văn Giang 11 11  11 11  11 11  11 11  11 11  

10 Khoái Châu 18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  

V 
Trường phổ thông 

có nhiều cấp học 
34 34 0 34 34 0 34 34 0 34 34 0 34 34 0 

5.1 TH, THCS                

1 TP Hưng Yên 6 6  6 6  6 6  6 6  6 6  

2 Tiên Lữ 2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  

3 Phù Cừ 3 3  3 3  3 3  3 3  3 3  

4 Kim Động 6 6  6 6  6 6  6 6  6 6  

5 Ân Thi 4 4  4 4  4 4  4 4  4 4  

6 Yên Mỹ 3 3  3 3  3 3  3 3  3 3  

7 Mỹ Hào 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  

8 Văn Lâm 0   0   0   0   0   

9 Văn Giang 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  

10 Khoái Châu 8 8  8 8  8 8  8 8  8 8  

IV Bậc THPT 39 25 14 39 24 15 40 24 16 41 24 17 42 24 18 

5.1 THPT 35 24 11 34 23 11 34 23 11 34 23 11 34 23 11 

5.2 THCS, THPT 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  

5.3 TH,THCS,THPT 3  3 4  4 5  5 6  6 7  7 

  Cộng                

Ghi chú: Các trường mầm non, phổ thông công lập xây dựng theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt  

mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. 
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PHỤ LỤC 02 

Kế hoạch xây dựng và công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên 

(Kèm theo Kế hoạch số  27 /KH-UBND ngày   15   tháng  02  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 

 

TT Đơn vị 

Tổng 

số 

trường 

hiện có 

Thực trạng 
trường đạt CQG 

đến hết năm 2020 

Kễ hoạch xây dựng trường CQG giai đoạn 2021-2025 

Tổng số 
Chia ra các năm 

Tổng 

số 

Trong đó 

giai đoạn 

2016-

2020 

2021 2022 2023 2024 2025 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

I 
Bậc mầm 

non 
188 107 70 166 61 105 28 15 13 27 7 20 35 17 18 39 15 24 37 7 30 

1 
TP. Hưng 

Yên 
20 8 4 16 9 7 2 2  4 2 2 4 2 2 4 3 1 2  2 

2 Tiên Lữ 17 10 8 16 5 11 1 1  1  1 3 2 1 8 2 6 3  3 

3 Phù Cừ 14 7 4 14 7 7 4 2 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 

4 Kim Động 17 13 6 17 4 13 3 1 2 3  3 1  1 3 2 1 7 1 6 

5 Ân Thi 22 12 8 21 9 12 3 3  5 1 4 5 3 2 4  4 4 2 2 

6 Yên Mỹ 24 11 9 17 7 10 2 1 1 1  1 5 2 3 5 2 3 4 2 2 

7 Mỹ Hào 18 15 13 16 1 15 1  1 4  4 4  4 4 1 3 3  3 

8 Văn Lâm 14 9 4 11 2 9 2 1 1 2  2 1 1  2  2 4  4 

9 Văn Giang 14 10 6 11 1 10 6 1 5    1  1    4  4 

10 Khoái Châu 28 12 8 27 16 11 4 3 1 5 3 2 7 5 2 7 4 3 4 1 3 

II Cấp tiểu học 139 136 38 139 8 131 31 2 29 24 2 22 30 1 29 27 1 26 27 2 25 

1 
TP. Hưng 

Yên 
14 12 2 14 2 12 4 1 3    4 1 3 1  1 5  5 

2 Tiên Lữ 13 10 3 13 0 13 2  2 1  1 3  3 4  4 3  3 

3 Phù Cừ 12 12 5 12 1 11 4  4 4 1 3 1  1 2  2 1  1 

4 Kim Động 11 14  11 2 9 4 1 3 2  2    1  1 4 1 3 

5 Ân Thi 20 11 3 20 0 20 2  2 5  5 7  7 5  5 1  1 

6 Yên Mỹ 17 20 7 17 1 16 4  4    3  3 5 1 4 5  5 

7 Mỹ Hào 13 16 8 13 1 12 2  2 3  3 3  3 2  2 3 1 2 

8 Văn Lâm 11 16 5 11 0 11 2  2 2  2 4  4 2  2 1  1 

9 Văn Giang 10 13 5 10 0 10 5  5 2  2 1  1 2  2    

10 Khoái Châu 18 12  18 1 17 2  2 5 1 4 4  4 3  3 4  4 
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TT Đơn vị 

Tổng 

số 

trường 

hiện có 

Thực trạng 
trường đạt CQG 

đến hết năm 2020 

Kễ hoạch xây dựng trường CQG giai đoạn 2021-2025 

Tổng số 
Chia ra các năm 

Tổng 

số 

Trong đó 

giai đoạn 

2016-

2020 

2021 2022 2023 2024 2025 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

Số 

đăng 

ký 

Công 

nhận 

Công 

nhận 

lại 

III Cấp THCS 169 135 65 169 44 125 22 6 16 41 18 23 38 11 27 38 6 32 30 3 27 

1 
TP Hưng 

Yên 
19 14 5 19 5 14    4 3 1 3 1 2 5  5 7 1 6 

2 Tiên Lữ 14 11 6 14 7 7 2 1 1 6 5 1 2 1 1 2  2 2  2 

3 Phù Cừ 15 10 3 15 3 12 2  2 5 3 2 2  2 3  3 3  3 

4 Kim Động 18 11 2 18 12 6 3 2 1 5 3 2 6 4 2 3 3  1  1 

5 Ân Thi 21 14 8 21 3 18 2 1 1 5  5 5 2 3 5  5 4  4 

6 Yên Mỹ 18 18 12 18 3 15    3  3 5  5 8 2 6 2 1 1 

7 Mỹ Hào 14 15 9 14 0 14 1  1 4  4 3  3 3  3 3  3 

8 Văn Lâm 12 20 9 12 1 11 4  4 2 1 1 3  3 3  3    

9 Văn Giang 12 8 4 12 1 11 5 1 4 2  2 1  1    4  4 

10 Khoái Châu 26 14 7 26 9 17 3 1 2 5 3 2 8 3 5 6 1 5 4 1 3 

IV Cấp THPT 39 25 13 32 7 25 5 0 5 9 1 8 9 5 4 4 1 3 5 0 5 

 

Tổng số 

trường các 

bậc học 

535 403 186 506 120 386 86 23 63 101 28 73 112 34 78 108 23 85 99 12 87 
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PHỤ LỤC 03 

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên 

(Kèm theo Kế hoạch số   27/KH-UBND ngày   15  tháng  02  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 
 

TT NỘI DUNG 
Số lượng 

(phòng) 

Trong đó 

Văn 

Lâm 

TX. Mỹ 

Hào 

Yên 

Mỹ 

Văn 

Giang 

Khoái 

Châu 

Kim 

Động 

Ân 

Thi 

Phù 

Cừ 

Tiên 

Lữ 

TP. Hưng 

Yên 

I Mầm non                       

1 Phòng học 532 0 84 91 71 34 0 80 107 41 24 

2 Nhà Vệ sinh cho học sinh 1.111 161 118 139 108 131 55 151 91 73 84 

    + Xây mới 639 121 52 114 52 72 25 88 46 46 23 

    + Sửa chữa 472 40 66 25 56 59 30 63 45 27 61 

3 Nhà Vệ sinh cho Giáo viên 302 34 39 72 19 44 22 23 20 16 13 

    + Xây mới 263 30 35 66 18 39 22 19 17 9 8 

    + Sửa chữa 39 4 4 6 1 5 0 4 3 7 5 

4 Phòng Giáo dục thể chất 108 22 13 9 11 2 11 22 9 3 6 

5 Phòng Giáo dục nghệ thuật 65   8 7 8 0 5 22 7 3 5 

6 Nhà bếp 73 18 6 10 6 1 5 10 9 5 3 

7 Nhà kho 119 8 8 10 14 3 8 18 41 5 4 

8 Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em 

74 74                   

9 Phòng tin học 15 15                   

10 Phòng họp 11 11                   

11 Phòng y tế 11 11                   

II Tiểu học                       

1 Phòng học 558 112 72 92 12 36 28 101 47 40 18 

2 Nhà Vệ sinh cho học sinh 351 31 44 36 10 38 44 68 28 26 26 

    + Xây mới 257 25 26 28 10 28 32 54 26 12 16 

    + Sửa chữa 94 6 18 8 0   12 14 2 14 10 

3 Nhà Vệ sinh cho Giáo viên 242 23 29 37 12 16 24 28 25 30 18 

    + Xây mới 161 14 21 28 12 14 16 20 16 14 6 

    + Sửa chữa 81 9 8 9 0 2 8 8 9 16 12 

4 Phòng Giáo dục thể chất 89 0 12 7 10 1 0 21 9 15 14 
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TT NỘI DUNG 
Số lượng 

(phòng) 

Trong đó 

Văn 

Lâm 

TX. Mỹ 

Hào 

Yên 

Mỹ 

Văn 

Giang 

Khoái 

Châu 

Kim 

Động 

Ân 

Thi 

Phù 

Cừ 

Tiên 

Lữ 

TP. Hưng 

Yên 

5 Phòng Giáo dục nghệ thuật 122 0 10 9 14 4 13 31 5 15 21 

6 Phòng học Tin học 91 17 10 6 11 2 14 11 7 10 3 

7 Phòng học Ngoại ngữ, phòng Đa 

năng 

120 35 8 6 11 2 13 19 6 13 7 

8 Phòng Thiết bị giáo dục 55 11 7 6 5 1 8 6 5   6 

9 Phòng hỗ trợ giáo dục khuyết tật 

học hòa nhập 

49 0 9 2 6 2 0 21 6   3 

10 Phòng Thư viện 53 10 6 5 4 1 10 4 4 6 3 

11 Phòng Âm nhạc 16 16                   

12 Phòng Mỹ thuật 15 15                   

13 Phòng Khoa học- công nghệ 14 14                   

14 Phòng tư vấn tâm lý học đường  17 17                   

15 Phòng Đội thiếu niên 10 10                   

16 Phòng Truyền thống  12 12                   

III Trung học cơ sở                       

1 Phòng học 364 75 26 71 12 23 14 26 56 21 40 

2 Nhà Vệ sinh cho học sinh 216 18 16 12 32 22 26 28 16 30 16 

    + Xây mới 126 16 10 10 20 12 18 18 6 14 2 

    + Sửa chữa 90 2 6 2 12 10 8 10 10 16 14 

3 Nhà Vệ sinh cho Giáo viên 158 18 8 11 17 12 11 26 11 32 12 

    + Xây mới 101 12 6 11 13 6 8 16 7 16 6 

    + Sửa chữa 57 6 2 0 4 6 3 10 4 16 6 

4 Phòng học bộ môn 342 0 21 27 30 11 66 55 14 66 52 

5 Phòng chuẩn bị 126 0 9 12 21 0 8 55 0 15 6 

6 Phòng Thư viện 63 5 5 7 7 0 7 12 2 8 10 

7 Phòng Âm nhạc 5 5                   

8 Phòng Mỹ thuật 9 9                   

9 Phòng Tin học 9 9                   

10 Phòng Ngoại ngữ  7 7                   

11 Phòng đa chức năng 10 10                   

12 Phòng Công nghệ 9 9                   
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TT NỘI DUNG 
Số lượng 

(phòng) 

Trong đó 

Văn 

Lâm 

TX. Mỹ 

Hào 

Yên 

Mỹ 

Văn 

Giang 

Khoái 

Châu 

Kim 

Động 

Ân 

Thi 

Phù 

Cừ 

Tiên 

Lữ 

TP. Hưng 

Yên 

13 Phòng Khoa học tự nhiên 9 9                   

14 Phòng Khoa học xã hội 16 16                   

15 Phòng thiết bị giáo dục 5 5                   

16 Phòng tư vấn tâm lý học đường  10 10                   

17 Phòng Đội thiếu niên 3 3                   

18 Phòng truyền thống 4 4                   

IV Khối THPT                       

1 Phòng học  122   4 1 12   39 18 9 39   

2 Nhà Vệ sinh cho học sinh 84 2 10 18 5 17 8 12 8 0 4 

    + Xây mới 42 2 4 6 4 6 6 4 8 0 2 

    + Sửa chữa 42 0 6 12 1 11 2 8 0 0 2 

3 Nhà Vệ sinh cho Giáo viên 64 3 8 23 2 16 4 2 4 2 0 

    + Xây mới 25 3 4 2 2 8 2 0 4 0 0 

    + Sửa chữa 39 0 4 21 0 8 2 2 0 2 0 

4 Phòng  Tổ bộ môn 47   4 3   19 15   3 3   

5 Phòng chuẩn bị 24 5 1 1   2 10   1 4   

6 Phòng Thư viện 9 1   2     2   2 2   
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PHỤ LỤC 04 

Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ giáo viên giai đoạn 2021-2025 đối với các  trường  

 mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập tỉnh Hưng Yên 

 (Kèm theo Kế hoạch số   27/KH-UBND ngày   15   tháng  02  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 
 

TT Đơn vị 

Tổng 

số 

2020-

2030 

Tổng 

số cử 

đi học 

giai 

đoạn  

2020-

2025 

Tỷ lệ 

đi học 

2020-

2025 

so với 

2020-

2030 

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

Tổng MN TH THCS Tổng MN TH THCS Tổng MN TH THCS Tổng MN TH THCS Tổng MN TH THCS 

1 

TP. 

Hưng 

Yên 

225 132 59 19 3 10 6 28 3 17 8 28 3 17 8 28 3 18 7 29 4 18 7 

2 
Văn 

Lâm 
272 162 60 20 8 5 7 34 8 18 8 36 8 19 9 36 8 19 9 36 8 19 9 

3 
Văn 

Giang 
193 114 59 8 1 1 6 28 2 18 8 26 2 17 7 26 2 17 7 26 2 17 7 

4 Yên Mỹ 264 160 61 22 6 5 11 35 7 15 13 35 7 16 12 34 7 15 12 34 7 15 12 

5 
TX Mỹ 

Hào 
200 119 60 12 3 2 7 26 4 15 7 27 4 15 8 27 4 15 8 27 4 15 8 

6 Ân Thi 301 179 59 21 7 3 11 39 7 19 13 39 7 20 12 40 8 20 12 40 8 20 12 

7 
Khoái 

Châu 
397 236 59 25 8 3 14 53 10 28 15 53 10 27 16 53 10 27 16 52 10 27 15 

8 
Kim 

Động 
241 142 59 17 3 6 8 31 3 18 10 32 4 18 10 31 4 18 9 31 4 18 9 

9 Tiên Lữ 196 117 60 12 1 4 7 27 3 16 8 26 2 16 8 26 2 16 8 26 2 16 8 

10 Phù Cừ 124 74 60 7 2 1 4 17 3 10 4 16 3 9 4 17 3 9 5 17 2 10 5 

11 

THCS, 

THPT 
Hoàng 

Hoa Thám 

1 1 100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Tổng 2,414  1436 59 164 42 40 82 318 50 174 94 318 50 174 94 318 51 174 93 318 51 175 92 
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PHỤ LỤC 05 

Tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch giáo dục và dào tạo giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên 

 (Kèm theo Kế hoạch số   27/KH-UBND ngày    15   tháng  02  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 

 
 

STT Danh mục, chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện đến 

tháng 12/2020 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 

 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

1 Quy mô trường Trường            

1.1  Mầm non Trường 188             190              193             195             198              200  

  - Công lập Trường 161             161              161             161             161             161  

  - Tư thục Trường 27               29                32               34               37               39  

1.2 Tiểu học Trường 140             128              128             128             128             128  

1.3 THCS Trường 144             134              134             134             134            134  

1.4 Tiểu học và THCS Trường 25               34                34               34               34               34  

1.5 THPT Trường 35               34                34               34               34               34  

  - Công lập Trường 24               23                23               23               23               23  

  - Tư thục Trường 11               11                11               11               11               11  

1.6 THCS và THPT Trường 1                 1                  1                 1                 1                 1  

1.7 Tiểu học, THCS và THPT Trường 3                 4                  4                 5                 6                 7  

1.8 Trung tâm GDNN-GDTX TT 10               10                10               10               10               10  

1.9 Trung tâm GDTX tỉnh TT 1                 1                  1                 1                 1                 1  

2 Số lớp và số học sinh              

2.1 Mầm non              

2.1.1 Nhà trẻ              

  - Số lớp Lớp 842             919              928             938             947             956  

  + Công lập Lớp 591             643              650             656             663             669  

  + Tư thục Lớp 251             276              278             281             284             287  

  - Số trẻ ra nhà trẻ Trẻ 15.916        18.381         18.565        18.750        18.938        19.127  

  + Công lập Trẻ 12.160        12.867         12.995        13.125        13.256        13.389  

  + Tư thục Trẻ 3.756          5.514           5.569          5.625          5.681          5.738  

  - Dân số 0-2 tuổi Trẻ 40.638        43.764         44.201        44.643        45.090        45.541  

  - Tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi % 39,2% 42% 42% 42% 42% 42% 

2.1.2 Mẫu giáo              

  - Số lớp Lớp 2.545          2.558           2.475          2.532          2.545          2.570  
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STT Danh mục, chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện đến 

tháng 12/2020 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 

 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

  + Công lập Lớp 1.974          1.895           1.833          1.876          1.885          1.904  

  + Tư thục Lớp 571             663              642             656             660             666  

  - Số trẻ mẫu giáo Trẻ 65.821        66.331         64.170        65.646        65.974        66.634  

  + Công lập Trẻ 53.984        53.065         51.336        52.517        52.779        53.307  

  + Tư thục Trẻ 11.837        13.266         12.834        13.129        13.195        13.327  

  - Số trẻ mẫu giáo 5 tuổi Trẻ 24.781        20.842         22.290        18.339        17.048        18.733  

  - Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  - Dân số 3-5 tuổi Trẻ 67.107        66.331         64.170        65.646        65.974        66.634  

  - Tỷ lệ huy động trẻ 3-5 tuổi % 98,1% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.2 Tiểu học               

2.2.1 Tiểu học (công lập)              

  - Số lớp Lớp 3.335          3.580           3.647          3.580          3.489          3.325  

  Lớp 1 Lớp 706 806 672 719 586 542 

  Lớp 2 Lớp 677 706 806 672 719 586 

  Lớp 2 Lớp 786 677 706 806 672 719 

  Lớp 4 Lớp 605 786 677 706 806 672 

  Lớp 5 Lớp 561 605 786 677 706 806 

  -  Số học sinh Học sinh 118.771      122.872       121.259      114.337      107.880        99.700  

  Lớp 1 Học sinh 24.448 24.121 20.152 21.570 17.589 16.268 

  Lớp 2 Học sinh 24.046 24.448 24.121 20.152 21.570 17.589 

  Lớp 2 Học sinh 28.492 24.046 24.448 24.121 20.152 21.570 

  Lớp 4 Học sinh 21.765 28.492 24.046 24.448 24.121 20.152 

  Lớp 5 Học sinh 20.020 21.765 28.492 24.046 24.448 24.121 

2.2.2 Tiểu học (tư thục)              

  - Số lớp Lớp 88               97              104             109             115             120  

  Lớp 1 Lớp 21               22  23              24  25              26  

  Lớp 2 Lớp 19               21                22               23               24               25  

  Lớp 2 Lớp 19               19                21               22               23               24  

  Lớp 4 Lớp 16               19                19               21               22               23  

  Lớp 5 Lớp 13               16                19               19               21               22  

  -  Số học sinh Học sinh 2.298          2.632           2.934          3.133          3.375          3.600  

  Lớp 1 Học sinh 555             660              690             720             750             780  
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 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

  Lớp 2 Học sinh 508             555              660             690             720             750  

  Lớp 2 Học sinh 521             508              555             660             690             720  

  Lớp 4 Học sinh 388             521              508             555             660             690  

  Lớp 5 Học sinh 326             388              521             508             555             660  

2.3 THCS               

2.3.1 THCS (công lập)              

  - Số lớp Lớp 2.001          2,039           2,073          2,281          2,358          2,469  

  Lớp 6 Lớp 524 500 545 712 601 611 

  Lớp 7 Lớp 504 524 500 545 712 601 

  Lớp 8 Lớp 511 504 524 500 545 712 

  Lớp 9 Lớp 462 511 504 524 500 545 

  -  Số học sinh Học sinh 76.447 79.141 81.362 90.576 94.323 98.751 

  Lớp 6 Học sinh 20.299 20.020 21.765 28.492 24.046 24.448 

  Lớp 7 Học sinh 19.278 20.299 20.020 21.765 28.492 24.046 

  Lớp 8 Học sinh 19.544 19.278 20.299 20.020 21.765 28.492 

  Lớp 9 Học sinh 17.326 19.544 19.278 20.299 20.020 21.765 

2.3 THCS (tư thục)              

  - Số lớp Lớp 44               44                47               49               49               56  

  Lớp 6 Lớp 14                 9  11              15  14              16  

  Lớp 7 Lớp 13               14                  9               11               15               14  

  Lớp 8 Lớp 8               13                14                 9               11               15  

  Lớp 9 Lớp 9                 8                13               14                 9               11  

  -  Số học sinh Học sinh 1.382 1.465 1.604 1.798 1.743 1.972 

  Lớp 6 Học sinh 563 326 388 521 508 555 

  Lớp 7 Học sinh 327             563              326              388              521              508  

  Lớp 8 Học sinh 249             327              563             326             388             521  

  Lớp 9 Học sinh 243             249              327             563             326             388  

2.4 THPT               

2.4.1 THPT (công lập)              

  - Số lớp Lớp 730             730              740             740             775             791  

  Lớp 10 Lớp 251             239              250             251             274             267  

  Lớp 11 Lớp 240             251              239             250             251             274  
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 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

  Lớp 12 Lớp 239             240              251             239             250             251  

  -  Số học sinh Học sinh 28.538 29,752 30,483 30,500 31,500 32,700 

  Lớp 10 Học sinh 9.983 10,500 10,000 10,000 11,500 11,200 

  Lớp 11 Học sinh 9.269 9,983 10,500 10,000 10,000 11,500 

  Lớp 12 Học sinh 9.286 9,269 9,983 10,500 10,000 10,000 

2.4.2 THPT (tư thục)              

  - Số lớp Lớp 172             182              197             210             223             235  

  Lớp 10 Lớp 59               68                70               72               81               81  

  Lớp 11 Lớp 55               59                68               70               72               81  

  Lớp 12 Lớp 58               55                59               68               70               72  

  -  Số học sinh Học sinh 6.543 7.381 8.370 9.100 9.600 10.100 

  Lớp 10 Học sinh 2.370 3.000 3.000 3.100 3.500 3.500 

  Lớp 11 Học sinh 2.011 2.370 3.000 3.000 3.100 3.500 

  Lớp 12 Học sinh 2.162 2.011 2.370 3.000 3.000 3.100 

2.5 TT GDNN-GDTX              

  - Số lớp Lớp 33               33                37               41               46               48  

  Lớp 10 Lớp 11               11                15               15               16               17  

  Lớp 11 Lớp 11               11                11               15               15               16  

  Lớp 12 Lớp 11               11                11               11               15               15  

  -  Số học sinh Học sinh 1.485 1.485 1.595 1.700 1.840 1.920 

  Lớp 10 Học sinh 495 500 600 600 640 680 

  Lớp 11 Học sinh 495 495 500 600 600 640 

  Lớp 12 Học sinh 495 490 495 500 600 600 

3. Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi   Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

4. Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3   Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

5. Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2   Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt   

6. Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3            Đạt 

7. Xoá mù chữ mức độ 2   Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

8. Xây dựng trường chuẩn quốc gia Trường            

8.1 Mầm non              

  Tổng số trường Trường 188             190              193             195             198             200  

  Số trường đạt CQG Trường 107 122 130 148 162 164 
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 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

  Tỷ lệ trường chuẩn % 56,9% 64,2% 67,4% 75,9% 81,8% 82,0% 

8.2 Tiểu học              

  Tổng số trường Trường 143             128              128             128             128             128  

  Số trường đạt CQG Trường 136 123 125 126 127 128 

  Tỷ lệ trường chuẩn % 95,1% 96,1% 97,7% 98,4% 99,2% 100% 

8.3 THCS              

  Tổng số trường Trường 171             168              168             168             168             168  

  Số trường đạt CQG Trường 135 138 152 159 165 168 

  Tỷ lệ trường chuẩn % 78,9% 82.1% 90,5% 94,6% 98,2% 100% 

8.4 THPT              

  Tổng số trường Trường 39               39                39               40               41               42  

  Số trường đạt CQG Trường 25 25 26 31 32 34 

  Tỷ lệ trường chuẩn % 64,1% 64,1% 66,7% 77,5% 78,0% 81,0% 

9. Cơ sở vật chất trường học              

9.1 Mầm non              

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 3.369          3.465           3.570          3.680          3.780          3,901  

  Số phòng học kiên cố Phòng 3.023          3.108           3.208          3.323          3.453          3,600  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 89,7% 89,7% 89,9% 90,3% 91,3% 92,3% 

9.2 Tiểu học              

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 3.293          3.420           3.520          3.600          3.750          3.851  

  Số phòng học kiên cố Phòng 3.126          3.280           3.390          3.520          3.750          3.851  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 94,9% 95,9% 96,3% 97,8% 100% 100% 

9.3 THCS              

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 2.067          2.120           2.170          2.235          2.336          2.431  

  Số phòng học kiên cố Phòng 2.033          2.095           2.155          2.225          2.300          2.431  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 98,4% 98,8% 99,3% 99,6% 98,5% 100% 

9.4 THPT              

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 956             980           1.005          1.030          1.055          1.078  

  Số phòng học kiên cố Phòng 929             960              990          1.020          1.055          1.078  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 97,2% 98,0% 98,5% 99,0% 100% 100% 

9.5 TT GDNN-GDTX              

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 143             143              143             145             145             145  
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 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

  Số phòng học kiên cố Phòng 124             130              135             140             145             145  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 86,7% 90,9% 94,4% 96,6% 100% 100% 

9.6 TT GDTX tỉnh               

  Tổng số phòng học văn hoá Phòng 16               16                16               16               16               16  

  Số phòng học kiên cố Phòng 16               16                16               16               16               16  

  Tỷ lệ phòng học kiên cố % 100% 100% 100% 100% 100% 100%./. 
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